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	                                   CHÍNH PHỦ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                   Số:  165 /TTr-CP
	Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024



TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia
về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035


Kính gửi: Quốc hội khóa XV
   
Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
[bookmark: _heading=h.3z7bk57]Căn cứ các Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Nghị quyết số 103/2023/QH15 ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023,  Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn; Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH15 ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ các Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2023, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương, Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023, Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Nghị quyết số 185/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023, Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2024, Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ về thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
[bookmark: _Toc133997291]Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 (gọi tắt là Chương trình), với các nội dung chính như sau:
[bookmark: _Toc142497934]A. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH:
I. TÊN CHƯƠNG TRÌNH: Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
II. CHỦ CHƯƠNG TRÌNH: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
III. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 
- Người dân, cộng đồng dân cư tại các vùng miền của Tổ quốc.
- Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
- Đội ngũ văn nghệ sỹ, đội ngũ trí thức, nhân lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa, công chúng, khán giả, đặc biệt là công chúng trẻ.
- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
- Các di sản văn hóa thế giới, di tích quốc gia đặc biệt và di tích cấp quốc gia.
- Các di sản văn hóa phi vật thể trong các danh sách của UNESCO, di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và một số di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu thuộc loại hình tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một; Các di sản tư liệu được ghi danh vào Danh sách quốc gia, khu vực và thế giới; các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng công lập; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
- Các thiết chế văn hóa, không gian văn hóa, sáng tạo; không gian văn hóa công cộng, không gian văn hóa cộng đồng; đội tuyên truyền lưu động; các đồn Biên phòng; các cơ sở, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em; các cơ sở giáo dục, đào tạo lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
IV. ĐỊA ĐIỂM, PHẠM VI, QUY MÔ:
1. Địa điểm, phạm vi: Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước và tại một số quốc gia có mối quan hệ văn hoá lâu dài, tương tác văn hoá lâu dài với Việt Nam, có đông đảo người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập; tập trung vào các hoạt động thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cụ thể gồm: di sản văn hóa; văn hóa cơ sở; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; điện ảnh; thư viện; giáo dục văn hóa; đào tạo; văn hóa dân tộc; văn hóa đối ngoại; công nghiệp văn hóa...
2. Quy mô: Chương trình thực hiện với quy mô cả nước, bao gồm tất cả các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn trên phạm vi cả nước; một số trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.
V. TỔNG VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
Chương trình xác định nhu cầu vốn ngân sách Trung ương (NSTW) hỗ trợ thực hiện Chương trình căn cứ: (i) định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn 2021-2030 tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030; (ii) mục tiêu “phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm” theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; (iii) đề xuất của các Bộ, cơ quan Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nhu cầu nguồn vốn NSTW hỗ trợ trong tổng nguồn lực dự kiến huy động thực hiện Chương trình; (iv) báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước đối với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình; (v) các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Chương trình; (vi) kết quả rà soát sự trùng lặp nội dung, đối tượng hỗ trợ của Chương trình với các Chương trình, Đề án đầu tư khác cho lĩnh vực văn hóa.
1. Tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2025-2030 dự kiến là 122.250 tỷ đồng, gồm: 
1.1. Vốn NSTW hỗ trợ trực tiếp để thực hiện Chương trình giai đoạn 2025-2030 được bố trí tối thiểu khoảng 77.000 tỷ đồng (chiếm 63%), bao gồm: (a) Vốn đầu tư phát triển: 50.000 tỷ đồng; (b) Vốn sự nghiệp: 27.000 tỷ đồng. 
1.2. Vốn ngân sách địa phương (NSĐP): khoảng 30.250 tỷ đồng (chiếm 24,6%); bao gồm (a) Vốn đầu tư phát triển: 18.000 tỷ đồng; (b) Vốn sự nghiệp: 12.250 tỷ đồng. 
1.3. Vốn huy động hợp pháp khác: dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng (chiếm 12,4%).
2. Dự kiến tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2031-2035 là 134.000 tỷ đồng.
Dự kiến cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2025-2030
Đơn vị: tỷ đồng
	TT
	Năm
	Tổng cộng
	NSTW
	NSĐP
	Vốn khác

	Giai đoạn 2025-2030
	122.250
	77.000
	30.250
	15.000

	1
	Năm 2025
	400
	150
	250
	0

	2
	GĐ 2026-2030
	121.850
	76.850
	30.000
	15.000

	2.1
	Năm 2026
	26.350
	16.850
	6.500
	3.000

	2.2
	Năm 2027
	25.000
	16.000
	6.000
	3.000

	2.3
	Năm 2028
	26.000
	15.000
	7.000
	4.000

	2.4
	Năm 2029
	23.500
	15.000
	5.500
	3.000

	2.5
	Năm 2030
	21.000
	14.000
	5.000
	2.000


Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn NSTW: Căn cứ tổng kế hoạch vốn NSTW giai đoạn 2025-2030 được Quốc hội phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ đối ứng vốn NSĐP thực hiện Chương trình giai đoạn 2025-2030, để hướng dẫn các địa phương và Bộ, cơ quan Trung ương thực hiện; quy định rõ nguyên tắc xác định nội dung nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư, vốn sự nghiệp, cơ cấu nguồn vốn NSTW, không trùng lặp với các hoạt động thường xuyên đã được đảm bảo từ nguồn kinh phí khác.
Cơ chế phân bổ vốn NSTW: NSTW hỗ trợ tổng mức vốn cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện theo quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Căn cứ tổng mức vốn NSTW hỗ trợ, cùng với nguồn vốn NSĐP, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ, bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động với các Chương trình MTQG khác. Tổng vốn NSTW phân bổ trong giai đoạn 2025-2030 phải đảm bảo bố trí đủ theo định mức cụ thể do Trung ương quy định.
Cơ chế hỗ trợ NSTW cho ngân sách địa phương: NSTW ưu tiên hỗ trợ các tỉnh nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương, đặc biệt các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh còn lại nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương từ 60% trở lên[footnoteRef:1]. Đối với các địa phương có điều tiết về NSTW, chỉ hỗ trợ vốn từ NSTW cho một số nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc, tiêu chí được Thủ tướng Chính phủ ban hành. [1:  Việc hỗ trợ này đã được thực hiện ở cả 3 CTMTQG giai đoạn 2021-2025. 
- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn  2021-2025: NSTW chỉ hỗ trợ các địa phương nhận bổ sung cân đối từ NSTW và tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi; 
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Trung ương chỉ hỗ trợ có mục tiêu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và duy tu bảo dưỡng từ NSTW cho các huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025: NSTW hỗ trợ cho các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách; các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết về NSTW thấp và có đông đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.] 

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 
Thời gian thực hiện Chương trình trong 11 năm, từ năm 2025 đến năm 2035, chia làm các giai đoạn: 
1. Năm 2025: thực hiện các hoạt động xây dựng cơ chế chính sách, hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, hệ thống giám sát, đánh giá; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình; chuẩn bị đầu tư các nhiệm vụ và các nội dung quản lý khác.
2. Giai đoạn 2026-2030: tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian qua; triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đến 2030.
3. Giai đoạn 2031-2035: tiếp tục phát triển văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam; triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra đến 2035.


VII. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN:
Hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và toàn xã hội, trong đó chủ thể là nhân dân, lực lượng văn nghệ sỹ, trí thức, người thực hành văn hóa tại các cộng đồng địa phương.
VIII. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu tổng quát:
(1) Tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trong phát triển văn hóa và xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam; (2) Nâng cao đời sống tinh thần, khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của nhân dân, khắc phục sự chênh lệch trong thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền, các tầng lớp dân cư, từ đó nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc; (3) Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc; (4) Đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội, huy động, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả cho phát triển văn hóa; (5) Xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ, chuyên gia đầu ngành, chủ lực, lực lượng người lao động chuyên nghiệp, chất lượng cao; (6) Phát huy tính đại chúng, tính khoa học của văn hóa thông qua đổi mới sáng tạo, tiếp thu và nghiên cứu, áp dụng những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; (7) Nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 
2. Mục tiêu cụ thể 
Đến năm 2030 đạt 09 nhóm mục tiêu cụ thể sau: (1) Hoàn thành 100% việc xây dựng và ban hành các bộ quy tắc ứng xử, phù hợp với đặc điểm địa phương và nguyên tắc bình đẳng giới về môi trường văn hóa; (2) 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 03 loại hình thiết chế văn hóa, 80% các đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hóa-Thể thao đạt chuẩn; (3) 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa; (4) Ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; (5) Hàng năm có từ 10-15 công trình nghiên cứu lý luận phê bình văn hóa, nghệ thuật chất lượng được công bố; (6) Phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp vào 7% GDP của cả nước; (7) Phấn đấu tin học hóa 100% các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa; (8) 80% công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sỹ thuộc các đơn vị nghệ thuật công lập được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn; (9) Hàng năm, có ít nhất 05 sự kiện quốc tế lớn về văn hóa nghệ thuật tại nước ngoài có sự tham gia chính thức của Việt Nam.	
Đến năm 2035 đạt 09 nhóm mục tiêu cụ thể sau: (1) Phấn đấu 90% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, bình đẳng giới, hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã; (2)100% thư viện trong mạng lưới thư viện đáp ứng điều kiện thành lập và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Thư viện; (3) 85% cơ sở giáo dục trên toàn quốc có đủ hệ thống phòng học cho các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, Nghệ thuật; (4) 100% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 80% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; (5) Có ít nhất 10 tác giả đạt giải thưởng văn học ASEAN; (6) Phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 8% vào GDP của cả nước; có mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 7%; (7) Hoàn thiện Thư viện số quốc gia, xây dựng thư viện thông minh, mở rộng kết nối, tích hợp dữ liệu với các thư viện trong mạng lưới thư viện Việt Nam và quốc tế; (8) 100% công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật công lập được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn; (9) Hàng năm, có ít nhất 04-06 sự kiện quốc tế lớn về văn hóa nghệ thuật tại nước ngoài có sự tham gia chính thức của Việt Nam. 
IX. NỘI DUNG THÀNH PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
[bookmark: _Toc142896332][bookmark: _Toc162100674]Nôi dung thành phần của Chương trình bám sát nội dung kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 về sáu (06) nhiệm vụ, bốn (04) giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa; Kết luận của Chủ tịch Quốc hội về chín (09) nhóm chính sách và bảy (07) nhiệm vụ phát triển văn hóa tại Hội thảo về cơ chế chính sách, nguồn lực phát triển Văn hóa năm 2022. Theo đó Chương trình được thiết kế gồm 10 nội dung thành phần, 153 chỉ tiêu chi tiết, 42 nhiệm vụ cụ thể, 186 hoạt động chi tiết.
[bookmark: _Toc162275943]1. Phát triển con người Việt Nam có nhân cách, lối sống tốt đẹp
a) Chỉ tiêu
- Hoàn thành 100% việc xây dựng và ban hành các bộ quy tắc ứng xử, phù hợp với đặc điểm địa phương, nguyên tắc bình đẳng giới về môi trường văn hóa trong: gia đình; cộng đồng dân cư; nơi công cộng; doanh nghiệp; tham gia giao thông; cơ quan nhà nước; lực lượng vũ trang; nhà trường; không gian mạng; văn hóa tiêu dùng. 
- 100% các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội các cấp ban hành quy chế hoặc nội quy giao tiếp, ứng xử trong môi trường làm việc.
- 85% cơ sở giáo dục trên toàn quốc có đủ năng lực tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao học đường cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên. 
- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học được tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, hạnh phúc. 
- Phấn đấu hằng năm 80% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; 80% người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em.
- Trên 50% dân số được tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; 35% số hộ gia đình luyện tập thể dục, thể thao; 100% số đơn vị hành chính cấp xã có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn phục vụ tập luyện của nhân dân; 100% khu dân cư, làng, bản, thôn, ấp có điểm tập luyện thể dục, thể thao công cộng.
- 100% đơn vị hành chính cấp xã thực hiện nâng cao năng lực hướng dẫn tập luyện, tổ chức các hoạt động thể thao phong trào phục vụ cộng đồng cho lực lượng cán bộ, cộng tác viên trong các cơ sở thể thao quần chúng trên địa bàn; phổ biến, hướng dẫn thực hành các kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa môi trường, dịch bệnh cho cộng đồng dân cư trên địa bàn.
- Hoàn thành 100% việc xây dựng và ban hành bộ chỉ số về gia đình hạnh phúc.
- Phấn đấu 85% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, bình đẳng giới, hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã; có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở.
- Phấn đấu 80% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.
- Phấn đấu 85% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình. 
- 80% các lĩnh vực của văn hóa được luật hóa với các chính sách lớn về văn hóa, tăng cường năng lực thực thi pháp luật.
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc162275944]1.1. Xây dựng hệ giá trị đạo đức, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới 
1.1.1. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ quy tắc ứng xử trong gia đình, cộng đồng, nơi công cộng, doanh nghiệp, tham gia giao thông. Đẩy mạnh thực hành các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống, kế thừa phẩm chất, giá trị các danh nhân lịch sử, văn hóa Việt Nam thông qua sinh hoạt, truyền thống gia đình, các hoạt động cộng đồng,... 
1.1.2. Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện văn hóa công vụ, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bộ quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi đến làm việc tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
1.1.3. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ quy tắc ứng xử trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
1.1.4. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ quy tắc ứng xử trong lực lượng Công an nhân dân.
1.1.5. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường. Nâng cao năng lực công tác chính trị tư tưởng, văn hóa học đường, đạo đức lối sống, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong các cơ sở giáo dục đào tạo.
1.1.6. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng. 
1.1.7. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, bộ quy tắc ứng xử trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.
1.1.8. Xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp y tế nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công; bộ quy tắc ứng xử văn hóa giữa thầy thuốc với người bệnh.
[bookmark: _Toc162275945]1.2. Thúc đẩy quyền, nghĩa vụ, văn hóa sống và làm việc theo pháp luật
1.2.1. Nâng cao nhận thức về pháp luật cho con người Việt Nam, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật. 
1.2.2. Tăng cường khả năng tiếp cận, thụ hưởng và năng lực tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý về văn hóa, hôn nhân, gia đình cho người dân, chú ý yếu tố giới, đối tượng yếu thế, bảo vệ, thúc đẩy quyền và lợi ích chính đáng của người được trợ giúp pháp lý.
1.2.3. Nâng cao khả năng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình; tập huấn, truyền đạt kỹ năng, kiến thức, trao đổi kinh nghiệm trợ giúp pháp lý hôn nhân gia đình cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.
1.2.4. Tăng cường năng lực, chất lượng, tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, liên ngành và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định, hoàn thiện và thực thi cơ chế, chính sách về văn hóa.
1.2.5. Phát triển văn hóa con người Việt Nam về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc162275946]1.3. Phát triển thể lực, tầm vóc và kỹ năng sống cho con người Việt Nam
1.3.1. Phát triển phong trào thể dục, thể thao cho mọi người, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hình thành các khu trung tâm thể dục thể thao của xã, phường, thị trấn, gắn với quảng trường, công viên, thiết chế văn hóa tại cơ sở, trường học; các điểm tập thể thao với trang, thiết bị tập luyện đơn giản tại các khu đô thị, khu dân cư, làng, bản, thôn, ấp, nhà máy, xí nghiệp...
1.3.2. Nâng cao năng lực hướng dẫn tập luyện, tổ chức các hoạt động thể thao phong trào phục vụ cộng đồng, với lực lượng cộng tác viên thể thao ở cơ sở làm nòng cốt.
1.3.3. Tăng cường phổ biến, hướng dẫn thực hành các kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa môi trường, dịch bệnh cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương. 
1.3.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng và văn hóa truyền thống của dân tộc; phòng chống bạo lực học đường; phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần xây dựng văn hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên trong và ngoài trường học.
[bookmark: _Toc162275947]1.4. Phát triển gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới
1.4.1. Hoàn thiện, phát triển, triển khai hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; bộ chỉ số về gia đình hạnh phúc.
1.4.2. Xây dựng các mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình. Tuyên truyền giáo dục chuyển đổi hành vi cho người có hành vi bạo lực gia đình. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng về hôn nhân gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc cho thanh niên trước khi kết hôn, trợ giúp tâm lý và quản trị gia đình. Phát triển Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. 
1.4.3. Phổ biến thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, bình đẳng giới, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình cho các hộ gia đình. 
1.4.4. Nâng cao năng lực thực hiện, tiếp cận, sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình, chú ý đến phụ nữ, đối tượng yếu thế. 
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.1, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, từ 1.4.1 đến 1.4.3. 
- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.2.
- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.3.
- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.4.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.5, 1.3.4.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.6.
- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.7.
- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.8.
- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.4.4.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.2.5.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.3.3.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc162275948]2. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; phát triển hệ thống hạ tầng, cảnh quan, thiết chế văn hóa đồng bộ, hiệu quả
a) Chỉ tiêu 
- 100% thành phố trực thuộc Trung ương có tối thiểu 01 công trình văn hóa tiêu biểu (nhà hát, bảo tàng, thư viện, trung tâm chiếu phim hoặc trung tâm triển lãm) mang đậm nét giá trị văn hóa của thành phố cấp châu lục và quốc tế. 
- 80% các đoàn nghệ thuật công lập Trung ương/quốc gia có cơ sở nghệ thuật biểu diễn riêng để tập luyện và biểu diễn. 100% các đoàn nghệ thuật công lập trên cả nước có cơ sở nghệ thuật biểu diễn lâu dài (sở hữu hoặc thuê lâu dài). 
- Thành phố Hà Nội có tổ hợp trung tâm nghệ thuật biểu diễn cấp quốc gia với trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể trình diễn các loại hình nghệ thuật trong nước và quốc tế, trở thành thương hiệu quốc gia và làm nền tảng phát triển công nghiệp văn hóa. Quy mô công trình tối thiểu đáp ứng quy mô của nhà hát, rạp xiếc cấp đặc biệt[footnoteRef:2] với tổng sức chứa trên 3.000 chỗ ngồi.  [2:  Theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng] 

- 80% các vùng văn hóa đại diện, tiêu biểu có các công trình nhà hát chuyên biệt dành cho loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của địa phương gồm cải lương, đờn ca tài tử, tuồng, dân ca, kịch dân ca, chèo, các loại hình nghệ thuật vùng Tây Bắc... phù hợp quy hoạch. 90% đô thị loại 1 trở lên, đô thị có tiềm năng du lịch có các trung tâm nghệ thuật biểu diễn gắn kết với du lịch, từng bước tạo dựng các thương hiệu quốc gia. 
- 90% các không gian triển lãm nghệ thuật công lập Trung ương/quốc gia có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh trên cả nước có không gian triển lãm nghệ thuật có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. 
- Các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh có các trung tâm chiếu phim quốc gia hiện đại với quy mô công trình cấp đặc biệt với sức chứa trên 3.000 người, đủ điều kiện tổ chức các liên hoan phim quốc tế. 100% các đô thị loại 3 trở lên có rạp, phòng chiếu phim với trang thiết bị hiện đại.
- 90% các đơn vị hành chính cấp tỉnh có Trung tâm Văn hóa đạt chuẩn. 85% khu kinh tế, khu công nghiệp có Trung tâm Văn hóa đạt chuẩn. 80% các đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hóa-Thể thao đạt chuẩn. 100% các đơn vị hành chính cấp xã có Trung tâm Văn hóa-Thể thao, trong đó có 70% đạt chuẩn. 100% các thôn, làng, ấp, bản (và tương đương), khu đô thị mới có Nhà văn hóa - Khu thể thao, trong đó 70% đạt chuẩn. 
- 90% các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các cấp được hỗ trợ trang thiết bị hoạt động, phương tiện chuyên dụng[footnoteRef:3]. 100% các Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn (và tương đương) được hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động.  [3:  Phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý tài sản công và văn bản hướng dẫn liên quan. ] 

- 100% các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các cấp có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao thường xuyên, đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn, đảm bảo yếu tố nhạy cảm giới. 
- 100% các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số có biện pháp về cảnh quan, không gian, kiến trúc mang bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo tính gần gũi, thân thuộc, phù hợp lối sống, sinh hoạt, phong tục tập quán địa phương. 70% các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của khí hậu cực đoan, thiên tai có cơ sở vật chất, biện pháp kết hợp chức năng sơ tán, tránh trú nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
- 90% đơn vị hành chính cấp xã có điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, thanh niên và người cao tuổi. 60% thôn, bản, làng, ấp, khu dân cư (và tương đương) có điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em phải đảm bảo điều kiện. 100% đơn vị hành chính cấp huyện có điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em có nội dung hoạt động chống đuối nước cho trẻ em. 
- 100% các thiết chế văn hóa đầu tư, nâng cấp trong khuôn khổ Chương trình có cơ sở vật chất đảm bảo khả năng tiếp cận cho người khuyết tật.
- 100% các mô hình văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đã thí điểm thành công được nhân rộng và tiếp tục phát huy. Định kỳ tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, vinh danh 5 năm/lần cấp Trung ương (2 năm/lần cấp tỉnh) với các điển hình tiên tiến của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Ít nhất 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 80% người dân các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy bình đẳng giới. 
- Hàng năm trung bình 10-12 chương trình, 02-04 phim truyện được sản xuất phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo, ưu tiên chương trình, phim truyện sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số.
- 80% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội; mô hình câu lạc bộ dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống, sinh hoạt văn hóa cơ sở. 60% thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, biên giới có đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa dân gian, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng. 70% thôn ở vùng đồng bằng có đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa dân gian, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng.
- Thư viện Quốc gia Việt Nam có không gian đọc, phục vụ người sử dụng tiện nghi, hiện đại; không gian lưu trữ đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo quản tài nguyên thông tin; ít nhất 01 mô hình không gian đa phương tiện và trải nghiệm với sách. 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thư viện cấp tỉnh với trụ sở độc lập với quy mô công trình đạt cấp II và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Thư viện, có không gian đa phương tiện hoặc trải nghiệm với sách phục vụ cộng đồng tại thư viện, triển khai được mô hình thư viện lưu động đa phương tiện với trang thiết bị và phương tiện hiện đại phục vụ hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin và có ít nhất 80% số thư viện thuộc các loại hình còn lại đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Thư viện. 100% các huyện có thư viện cấp huyện với quy mô công trình đạt cấp III. 90% các xã có thư viện cấp xã với quy mô công trình đạt cấp III hoặc tổ chức mô hình thư viện cộng đồng hoặc hỗ trợ hoạt động cho không gian đọc, phòng đọc cơ sở, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của Luật Thư viện.
- 80% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các tác phẩm mỹ thuật công cộng có giá trị thẩm mỹ cao, phát huy thành tựu mỹ thuật thế giới và bản sắc địa phương. 70% các huyện có công viên hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, tác phẩm mỹ thuật công cộng. 
- 70% cơ sở giáo dục có thư viện (với các đầu sách đa dạng, thiết bị phù hợp), sân chơi, bãi tập, nhà đa năng.
- 30% các đơn vị hành chính cấp huyện tại vùng đồng bằng có Cung/Nhà Thiếu nhi.
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc162275949]2.1. Phát triển hệ thống hạ tầng, thiết chế văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao, hướng đến đẳng cấp quốc tế
2.1.1. Xây dựng tổ hợp nhà hát nghệ thuật quốc gia Việt Nam tiêu chuẩn quốc tế, nhà hát nghệ thuật tiêu biểu tại các đô thị lớn, trở thành thương hiệu quốc gia; phát triển, nâng cấp hệ thống các nhà hát mang tính biểu tượng, nổi bật giá trị văn hóa truyền thống vật thể, phi vật thể tiêu biểu.
2.1.2. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, trang bị kỹ thuật, thiết bị hiện đại cho hệ thống không gian triển lãm nghệ thuật ở Trung ương và địa phương.
2.1.3. Mở rộng hệ thống Trung tâm chiếu phim quốc gia hiện đại tại các đô thị lớn và phát triển, nâng cấp hệ thống rạp chiếu phim tại các địa phương.
2.1.4. Hỗ trợ phát triển cộng đồng khán giả, công chúng thường xuyên tại các thiết chế văn hoá, nghệ thuật công lập. 
2.1.5. Nâng cao năng lực vận hành, khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, nghệ thuật công lập; hỗ trợ đa dạng hóa sản phẩm, hoạt động, tăng nguồn thu cho các thiết chế từ tài trợ, bảo trợ văn hóa, nghệ thuật. 
[bookmark: _Toc162275950]2.2. Nâng cao năng lực vận hành, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở
2.2.1. Nâng cao năng lực vận hành, khai thác, hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho các Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp huyện, Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn (và tương đương); xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các cấp còn thiếu.
2.2.2. Phát triển cơ chế hợp tác, chia sẻ tài nguyên giữa các thiết chế văn hóa. Tăng cường vai trò của cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội, tôn giáo, tín ngưỡng,... trong việc xây dựng, vận hành hiệu quả các thiết chế văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cơ sở. 
2.2.3. Phát triển, đầu tư, vận hành hiệu quả mạng lưới điểm vui chơi, giải trí tại cơ sở và hỗ trợ trang thiết bị hoạt động dành cho trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo.
2.2.4. Xây dựng các thiết chế văn hóa để đảm bảo an sinh xã hội phục vụ người lao động của các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung, phù hợp đặc trưng văn hóa địa phương, đồng bộ với hạ tầng nhà ở xã hội, công trình y tế, giáo dục. 
[bookmark: _Toc162275951]2.3. Thúc đẩy vai trò của trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tuân thủ pháp luật
2.3.1. Tập huấn, truyền đạt kiến thức trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực văn hóa cho đội ngũ cán bộ cấp thôn (trưởng thôn, trưởng ban, trưởng ấp, già làng...), tổ chức chi hội đoàn thể, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, nhất là tại các khu vực miền núi.  
2.3.2. Nâng cao năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý về văn hóa, cải thiện sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông tin, truyền thông, chính sách pháp luật trợ giúp pháp lý về văn hóa, xây dựng, phát hành phóng sự, tiểu phẩm, chương trình, bài viết và các hoạt động truyền thông khác về trợ giúp pháp lý điển hình, thành công về văn hóa.  
2.3.3. Tập huấn về các kỹ năng phối hợp, giới thiệu thông tin, vụ việc trợ giúp pháp lý về văn hóa cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý như đồn biên phòng, cảnh sát biển, cơ quan tiến hành tố tụng, người làm công tác liên quan đến văn hóa, công chức Phòng Tư pháp, cán bộ cấp xã.  
[bookmark: _Toc162275952]2.4. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phát huy giá trị văn hóa truyền thống
2.4.1. Xây dựng và khai thác các mô hình văn hoá cơ sở phù hợp với điều kiện từng vùng, miền, dân tộc, phong tục, tập quán của địa phương: mô hình trải nghiệm, tìm hiểu văn hoá đặc thù, bảo tồn giá trị văn hoá phi vật thể; mô hình di sản văn hóa gắn với các hành trình du lịch di sản văn hóa phát triển cộng đồng; các tác phẩm mới lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc thiểu số. 
2.4.2. Tổ chức truyền dạy văn hoá phi vật thể (dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống...), bồi dưỡng người kế cận trong nhóm cộng đồng, hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian, văn nghệ truyền thống tại cơ sở; hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú tại địa phương trong việc phổ biến đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận; chú trọng đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.
2.4.3. Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống, văn hóa, văn nghệ dân gian. Bảo tồn, phục dựng, tổ chức lễ hội truyền thống, ngày hội, giao lưu, liên hoan, về các loại hình văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thi đấu thể thao truyền thống của địa phương, hướng tới khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
2.4.4. Hỗ trợ quảng bá, tuyên truyền rộng rãi các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiêu biểu của các dân tộc, vùng, miền; nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng; những tấm gương tiêu biểu trong xã hội; nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy lễ hội, nghề thủ công truyền thống. 
2.4.5. Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống, không gian văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số. Khôi phục, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của xã, thôn, bản có 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ổn định, lâu dài.
2.4.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng): Tăng cường hoạt động truyền dạy, hưởng thụ văn hoá, thể thao, văn hoá đọc của cộng đồng các dân tộc tại Làng; nâng cao cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị, chất lượng tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hoá truyền thống; khôi phục, bảo tồn, tổ chức các lễ hội, trình diễn di sản văn hoá, không gian chợ phiên vùng cao…   
[bookmark: _Toc162275953]2.5. Hỗ trợ phát triển văn hóa đọc gắn với các thiết chế thư viện
2.5.1. Nâng cao năng lực vận hành hiệu quả, phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh kết nối, trao đổi thông tin, tài liệu của hệ thống thư viện công lập; hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện công lập đảm bảo tiêu chí theo quy định của pháp luật.   
2.5.2. Xây dựng mô hình không gian đa phương tiện và trải nghiệm với sách tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và nhân rộng trong các thư viện công cộng cấp tỉnh.  
2.5.3. Xây dựng và phát triển mô hình thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng: hỗ trợ phát triển tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện, kho tài liệu luân chuyển của cấp tỉnh; hỗ trợ xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện và các trang thiết bị chuyên dùng.   
2.5.4. Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm thư viện cộng đồng tại những địa phương chưa có thư viện công cộng cấp xã. Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  
[bookmark: _Toc162275954]2.6. Phát triển hệ thống không gian văn hóa công cộng nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo, giáo dục thẩm mỹ của người dân, đặc biệt là giới trẻ
2.6.1. Đầu tư mới, cải tạo các tác phẩm mỹ thuật công cộng (điêu khắc, sắp đặt, tranh) tại các không gian công cộng (vườn hoa, công viên, quảng trường, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, sân vận động…) và các công trình mỹ thuật biểu tượng văn hóa quốc gia Việt Nam.
2.6.2. Thúc đẩy, hướng dẫn hợp tác công - tư trong xây dựng, vận hành và quản lý các không gian văn hóa công cộng. Hỗ trợ, thúc đẩy gắn trách nhiệm của nhà đầu tư cơ sở hạ tầng đối với phát triển văn hóa.
[bookmark: _Toc162275955]2.7. Xây dựng, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống bệnh viện 
2.7.1. Duy tu, nâng cấp các thiết bị, tài nguyên thông tin, các thiết chế văn hóa trong các cơ sở giáo dục phòng truyền thống, nhà tập đa năng; thư viện thân thiện, hiện đại trong các nhà trường có khả năng liên thông với các thư viện trong cùng hệ thống và hệ thống thư viện công cộng.
2.7.2. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống các Cung/Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi với đầy đủ thiết bị, nhạc cụ, âm thanh, ánh sáng… bảo đảm đồng bộ, đủ điều kiện thu hút người học có tài năng, năng khiếu.
2.7.3. Phát triển các công trình, thiết chế văn hóa phục vụ người bệnh trong các bệnh viện.
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung từ 2.1.1 đến 2.1.5, từ 2.2.1 đến 2.2.3, từ 2.4.1 đến 2.4.6, từ 2.5.1 đến 2.5.4.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.2.4.
- Bộ Tư pháp lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.3.1, 2.3.2.
- Bộ Tư pháp lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.3.3.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.6.1, 2.6.2.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.7.1.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.7.2.
- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.7.3.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc162275956]3. Nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa
a) Chỉ tiêu
- 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 80% người dân các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương, tiếp cận thông tin qua các xuất bản phẩm và trên internet.
- Ít nhất 90% thông tin xấu độc trên các nền tảng xuyên biên giới được đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ.
- 100% người dân được tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần yêu nước, tấm gương điển hình của dân tộc Việt Nam, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, những giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo.
- Các phim tài liệu về các di sản văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh được sản xuất và phổ biến rộng rãi.
- Khoảng 800 xuất bản phẩm (có bao gồm sách) về tri thức, văn hóa có giá trị cao thuộc các thể loại được hỗ trợ, đặt hàng xuất bản mới, tái bản sử dụng ngân sách nhà nước.
- 80% cơ sở giáo dục trên toàn quốc có đủ hệ thống phòng học cho các môn học âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật, phòng tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương nói riêng, bảo đảm các hoạt động dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông.
- 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.
- 80% Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh được đầu tư phương tiện vận chuyển, xe ô tô chuyên dụng và trang thiết bị hoạt động[footnoteRef:4]. 70% Đội Tuyên truyền lưu động cấp huyện được đầu tư phương tiện vận chuyển, xe ô tô chuyên dụng và trang thiết bị hoạt động. [4:  Phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý tài sản công và văn bản hướng dẫn liên quan. ] 

- 90% các tỉnh, thành phố đang có đội/tổ chiếu phim lưu động hoạt động trang bị phương tiện, máy chiếu kỹ thuật số có chất lượng tối thiểu Full HD và các trang thiết bị chuyên dùng và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội/tổ chiếu phim lưu động.
- Phấn đấu phổ biến trực tuyến 100% các phim thuộc sở hữu của Nhà nước (theo tiến độ số hóa các phim đã được sản xuất); thu hút 3.000.000 lượt khán giả truy cập/năm, đạt 1.500.000 tài khoản đăng ký; phấn đấu xây dựng kho phim đạt 100 giờ phim/năm.
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc162275957]3.1. Phát huy vai trò của cơ quan truyền thông, báo chí, hệ thống thông tin cơ sở nhằm quảng bá, tăng cường thông tin đối ngoại, lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp, phản bác, đấu tranh với các thông tin sai trái, thù địch, xấu độc 
3.1.1. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, phương thức truyền thông mới đa nền tảng, đa phương tiện. 
3.1.2. Đấu tranh, phòng chống các hành vi lợi dụng lĩnh vực văn hóa để tiến hành hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 
3.1.3. Tuyên truyền phản bác, đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch về văn hóa, con người Việt Nam trên báo chí trong và ngoài nước, các nền tảng số và ngăn chặn thông tin xấu độc, trái thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam trên không gian mạng. 
3.1.4. Phát huy hiệu quả vai trò của hệ thống báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở trong việc nâng cao nhận thức về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam. 
3.1.5. Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần yêu nước, tấm gương điển hình của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, điển hình trong bảo tồn, phát huy, quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam; những giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. 
3.1.6. Tập trung xây dựng và phát triển các kênh thông tin, truyền thông mới về văn hóa, nghệ thuật trên nền tảng số. Tiếp tục triển khai các phương thức tuyên truyền cổ động trực quan (pano, băng rôn,...) tại các địa phương phù hợp. Sản xuất các chương trình, phim tài liệu giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.
3.1.7. Tổ chức xuất bản các ấn phẩm về tri thức, văn hóa; thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá phát triển văn hóa đọc nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao tri thức của nhân dân, gắn kết chặt chẽ với hoạt động học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.
3.1.8. Xây dựng nội dung sản phẩm truyền thông phục vụ quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông bằng tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài.
3.1.9. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa.
3.1.10. Tăng cường năng lực về kiến thức, kỹ năng xử lý thông tin khi thực hiện công tác truyền thông cho đội ngũ làm công tác truyền thông về các vấn đề văn hóa, xã hội; phóng viên, biên tập viên báo chí; cán bộ làm công tác quản lý thông tin cơ sở.
[bookmark: _Toc162275958]3.2. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật, di sản văn hóa trong hệ thống giáo dục quốc dân
3.2.1. Tăng cường giới thiệu các nội dung về văn hóa, nghệ thuật dân gian, các loại hình nghệ thuật đặc sắc tiêu biểu trong các môn học và hoạt động giáo dục, triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục nghệ thuật trong các chương trình thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
3.2.2. Triển khai các hoạt động giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực thẩm mỹ cho thanh, thiếu niên Việt Nam ngoài nhà trường, tập trung tại các thiết chế văn hóa cơ sở, thiết chế văn hóa, nghệ thuật. 
3.2.3. Triển khai các chương trình giáo dục di sản văn hóa tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, chú trọng kết hợp với hệ thống cơ sở giáo dục các cấp. 
3.2.4. Nâng cao năng lực kết hợp hiệu quả giáo dục, bảo tồn, phát huy giá  trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc, văn hóa vùng miền của mỗi địa phương vào các hoạt động giáo dục, môn học trong chương trình giáo dục phổ  thông, chương trình giáo dục thường xuyên như nội dung giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, ngữ văn, lịch sử, địa lý,...
3.2.5. Trang bị hệ thống phòng học bộ môn cho các môn học: âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật, phòng tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa, giáo dục địa phương với đầy đủ các thiết bị.
[bookmark: _Toc162275959]3.3. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ sở, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số
3.3.1. Hỗ trợ trang thiết bị, sản phẩm văn hóa và tổ chức Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, hải đảo cho các đồn biên phòng và Đội tuyên truyền văn hóa bộ đội biên phòng.  
3.3.2. Hỗ trợ ô tô chuyên dụng và trang thiết bị hoạt động cho Đội Tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh và Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp huyện.   
3.3.3. Hỗ trợ trang thiết bị chiếu phim kỹ thuật số phù hợp cho đội chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào đang sinh sống tại miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo; hỗ trợ cơ sở hạ tầng thực hiện phổ biến trực tuyến các phim thuộc sở hữu của Nhà nước.
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.1.1, 3.1.6, 3.1.9, 3.3.2, 3.3.3.
- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.1.2.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.1.3.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.1.4, 3.1.8, 3.1.10.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.1.5.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.1.7.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.2.1.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.2.2, 3.2.3.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.2.4, 3.2.5.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.3.1.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc162275960]4. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc
a) Chỉ tiêu
- 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh hoàn thành việc kiểm kê di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể.
- Hoàn thành việc xây dựng hệ thống bản đồ cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với các danh lam thắng cảnh được xếp hạng; danh mục phân loại mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với danh lam thắng cảnh theo từng vùng để đầu tư, tu bổ theo thứ tự ưu tiên. 100% các danh lam thắng cảnh được xếp hạng, UNESCO ghi danh được điều tra thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với danh lam thắng cảnh và đề xuất nhu cầu thích ứng, biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu.
- Có thêm ít nhất 02 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới. 
- 100% các di sản đã được UNESCO ghi danh trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc: lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi; kế hoạch quản lý di sản thế giới; quy chế bảo vệ di sản thế giới. 100% di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt hoặc cụm di tích quốc gia tạo thành một quần thể phân bố trong cùng một khu vực địa lý, có mối quan hệ mật thiết về lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ hoàn thành việc lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
- Ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt được tu bổ, tôn tạo bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp các nguồn vốn huy động hợp pháp khác đáp ứng quy định của Luật Di sản văn hóa. Khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo đáp ứng quy định của Luật Di sản văn hóa.
- 40% các tỉnh hoàn thành công tác quy hoạch khảo cổ nhằm gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn liền với hệ thống di chỉ khảo cổ.
- Ít nhất 03/08 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, khoảng 40 di tích quốc gia đặc biệt, khoảng 200 di tích cách mạng - kháng chiến quan trọng, di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ cấp quốc gia có giá trị đang bị xuống cấp nghiêm trọng, di tích tại các xã, vùng An toàn khu (ATK) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã, vùng An toàn khu (ATK) được ưu tiên đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo. Khoảng 600 di tích quốc gia đang bị xuống cấp nghiêm trọng được ưu tiên hỗ trợ chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết. 
- 15 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh và di tích quốc gia đặc biệt có tiềm năng phát triển du lịch được ưu tiên đẩy mạnh đầu tư phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm tạo động lực đột phát phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
- 90% các khu di tích gắn với phát triển du lịch không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy sinh học.
- Khoảng 70% số di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh được xây dựng đề án, chương trình bảo vệ và phát huy giá trị. 
- Có thêm 01-03 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể và 01 di sản văn hóa đa quốc gia được UNESCO ghi danh. Có thêm khoảng 130 di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục quốc gia.
- Thực hiện 100% cam kết của Chính phủ và xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình bảo vệ và phát huy giá trị đối với các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 
- 100% các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số có các dự án bảo vệ và phát huy giá trị tiêu biểu các loại hình tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.
- 100% các tỉnh có di sản văn hóa phi vật thể thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có dự án, biện pháp tạo lập không gian, công cụ, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất để nghệ nhân, người thực hành có điều kiện thực hành, trình diễn, giới thiệu và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể. 
- 80% các tỉnh nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình bảo tàng sinh thái (nếu khả thi) tại các địa phương có giá trị văn hóa đặc trưng để bảo vệ, phát huy toàn bộ đời sống văn hóa cộng đồng trong khu vực nơi cộng đồng sinh sống gắn với phát triển cộng đồng, phát triển du lịch bền vững và tăng trưởng xanh. 
- 100% các huyện có di sản văn hóa phi vật thể thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tổ chức các lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng, sử dụng lực lượng nòng cốt là nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú hoặc người thực hành để truyền dạy cho thế hệ trẻ trong và ngoài cộng đồng. 
- Hoàn thành 100% việc tổng kiểm kê quốc gia, xây dựng danh mục các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu theo địa giới hành chính và theo tộc người. 100% di sản tư liệu đã được UNESCO ghi danh được triển khai các dự án bảo vệ và phát huy giá trị.
- Có thêm 04 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh. Có thêm khoảng 100 di sản tư liệu được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản tư liệu.
- 100% bảo vật quốc gia được bảo quản theo chế độ đặc biệt. 
- Trung tâm bảo quản hiện vật quốc gia tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia được hoàn thiện có thiết bị, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại để bảo quản và phục hồi hiện vật.
- 90% bảo tàng quốc gia có trang thiết bị hiện đại, nội dung trưng bày phong phú, hấp dẫn, thu hút khách tham quan và học tập. Bảo tàng Quốc gia Việt Nam, Không gian bảo tàng nghệ thuật đương đại Việt Nam được nghiên cứu hình thành. 
- 90% đơn vị hành chính cấp tỉnh có bảo tàng cấp tỉnh với trụ sở riêng, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn, trang thiết bị hiện đại, nội dung trưng bày phong phú, hấp dẫn, thu hút khách tham quan và học tập (trong đó, 70% có quy mô công trình đạt theo quy định của Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021).
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc162275961]4.1. Bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
4.1.1. Tổng kiểm kê quốc gia về di sản văn hóa vật thể.
4.1.2. Xác định giá trị, nghiên cứu lập hồ sơ khoa học các di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Việt Nam đề nghị UNESCO ghi danh.
4.1.3. Hoàn thành việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt (theo danh mục di tích quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ), di sản được UNESCO ghi danh và một số cụm di tích quốc gia.
4.1.4. Đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ được UNESCO ghi danh, cấp quốc gia đặc biệt và quốc gia.
4.1.5. Hỗ trợ chống xuống cấp các di tích di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ cấp quốc gia; di tích tại các xã, vùng An toàn khu (ATK) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã, vùng An toàn khu (ATK) có giá trị đang bị xuống cấp nghiêm trọng.
4.1.6. Đầu tư trọng điểm một số địa điểm vùng đất cổ, di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới và di tích quốc gia đặc biệt, tạo động lực đột phá phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thí điểm mô hình đô thị di sản tại một số đô thị phù hợp.
4.1.7. Lựa chọn, đầu tư tu bổ một số di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu ở các loại hình kiến trúc gỗ, gạch đá để xây dựng quy trình kỹ thuật tối ưu làm hình mẫu cho việc triển khai công tác tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật ở Việt Nam.
4.1.8. Nâng cao năng lực của các cộng đồng - chủ nhân sáng tạo và cộng đồng - chủ nhân sở hữu của các di sản văn hóa trong việc bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể kết hợp với khai thác các giá trị di sản văn hóa phi vật thể. 
4.1.9 Tiến hành khai quật khảo cổ học đối với các địa điểm, di chỉ, di tích khảo cổ có giá trị đặc biệt quan trọng và tổ chức khoanh vùng, cắm mốc các địa điểm, di chỉ khảo cổ học làm cơ sở khoa học, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.
[bookmark: _Toc162275962]4.2. Bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
4.2.1 Tổng kiểm kê quốc gia danh mục di sản văn hóa phi vật thể.
4.2.2. Xây dựng Hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại; Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và và các di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  
4.2.3. Xây dựng và thực hiện chương trình, đề án, dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được UNESCO ghi danh gắn với phát triển bền vững, chú trọng các di sản văn hoá có phạm vi phân bố liên vùng (liên quốc gia, liên tỉnh, liên huyện, liên xã) gắn với liên kết phát triển bền vững.
4.2.4. Nghiên cứu phục hồi, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu thuộc các loại hình di sản văn hóa phi vật thể (bao gồm tiếng nói, chữ viết,..) của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, các giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
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4.3.1. Tổng kiểm kê quốc gia danh mục di sản tư liệu.
4.3.2. Xây dựng Hồ sơ khoa học các di sản tư liệu có giá trị tiêu biểu đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản Tư liệu thế giới và khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản tư liệu.
4.3.3. Xác định giá trị, lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.
4.3.4. Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Tăng cường bảo vệ, bảo quản bảo vật quốc gia theo chế độ đặc biệt.
4.3.5. Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu Việt Nam; sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị của tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa khoa học; tài liệu địa chí, tác phẩm văn hóa, nghệ thuật dân gian. 
4.3.6. Hỗ trợ tìm kiếm, sưu tầm, đưa di vật, cổ vật, tài sản văn hoá - nghệ thuật, có nguồn gốc Việt Nam từ nước ngoài về nước.
[bookmark: _Toc162275964]4.4. Nâng cao năng lực và vận hành hiệu quả của hệ thống bảo tàng 
4.4.1. Đầu tư xây dựng, nâng cấp các bảo tàng chuyên ngành cấp quốc gia, cấp tỉnh, bảo tàng đặc thù của địa phương. Hỗ trợ, phát triển hệ thống bảo tàng ngoài công lập đáp ứng yêu cầu, định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước. Cải tạo, nâng cấp hệ thống trưng bày và kho bảo quản hiện vật của bảo tàng các cấp bị xuống cấp, không bảo đảm yêu cầu để hoạt động. 
4.4.2. Nâng cao chất lượng hoạt động, khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống bảo tàng; ưu tiên đa dạng hoá nội dung, hình thức trưng bày bảo tàng quốc gia, bảo tàng cấp tỉnh để thu hút khách tham quan, nghiên cứu, học tập.
[bookmark: _Toc162275965]4.5. Tăng cường trợ giúp pháp lý về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
4.5.1. Nâng cao hiểu biết của người dân trong việc sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý để thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp trong việc bảo tồn, bảo quản, sưu tập các di vật, có vật, di sản văn hóa.
4.5.2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý về bảo vệ thực hiện và phát huy giá trị di sản văn hoá, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người có di sản văn hoá bị ngăn cản, chiếm đoạt, xâm phạm quyền sử dụng, quyền khai thác, quyền sở hữu, phát huy giá trị của di sản văn hoá; trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức trợ giúp pháp lý về bảo vệ, thực hiện, thụ hưởng và phát huy giá trị di vật, cổ vật, di sản văn hóa cho người thực hiện, hỗ trợ hoạt động trợ giúp pháp lý. 
4.5.3. Tăng cường công tác phòng, chống và xử lý hoạt động xâm hại di tích, hoạt động trộm cắp, mua bán trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn đối với các bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản. 
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung từ 4.1.1 đến 4.1.9, từ 4.2.1 đến 4.2.3, từ 4.3.1 đến 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.2.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 4.2.4, 4.3.4.
- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 4.5.1, 4.5.2.
- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 4.5.3.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
[bookmark: _heading=h.1yib0wl]Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc162275966]5. Thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật 
a) Chỉ tiêu
- Kho kịch bản phim có chất lượng cao về nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phản ánh hiện thực đời sống xã hội và hướng đến các tác phẩm điện ảnh mang tính nhân văn, hướng thiện, giàu bản sắc văn hóa Việt Nam được tuyển chọn, khai thác hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.
- Hàng năm có 10-15 công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn hóa, văn học, nghệ thuật có chất lượng cao được công bố.
- 90% các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập trên cả nước được đảm bảo các trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại, kho chứa phục trang, vật tư sản xuất đạo cụ, phông cảnh,... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu văn hóa, nghệ thuật của nhân dân.
- Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh quốc gia được nâng cao năng lực với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu.
- Có ít nhất 05 tác giả đạt giải thưởng văn học ASEAN. 
- Hàng năm có 01-02 tác phẩm, công trình mỹ thuật điêu khắc; 02-03 tác phẩm, công trình mỹ thuật, nhiếp ảnh; 05-07 tác phẩm nghệ thuật biểu diễn mang tầm quốc gia về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước. Hàng năm 100% các tỉnh có 01-02 tác phẩm, công trình mỹ thuật điêu khắc, trang trí cảnh quan, không gian ngoài trời; 02-03 tác phẩm, công trình mỹ thuật, nhiếp ảnh; 01-02 tác phẩm nghệ thuật biểu diễn về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước.
- Hàng năm có ít nhất 02-03 tác phẩm, chương trình nghệ thuật đặc sắc, có giá trị tư tưởng, văn hóa tiêu biểu của Việt Nam và thế giới mang tầm quốc gia. Hàng năm 80% các tỉnh có ít nhất 01-02 tác phẩm, chương trình nghệ thuật đặc sắc, có giá trị tư tưởng, văn hóa tiêu biểu của địa phương, Việt Nam và thế giới được biểu diễn tại địa phương.
- Hàng năm có ít nhất 03-05 sản phẩm nghệ thuật biểu diễn (tác phẩm, công trình) thể nghiệm mang tầm quốc gia kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Hàng năm 80% các tỉnh có 01-03 sản phẩm nghệ thuật biểu diễn (tác phẩm, công trình) thể nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại.
- Chương trình sáng tác, nghiên cứu, tạo lập cơ sở dữ liệu và công bố các tác phẩm về văn học, nghệ thuật Việt Nam vì sự nghiệp Cách mạng, tiến tới kỷ niệm 90 năm thành lập Nước, kỷ niệm 100 ngày thành lập Đảng được xây dựng và triển khai trên cơ sở tổng kết sự nghiệp sáng tác, nghiên cứu văn học, nghệ thuật trong 100 năm (1930-2030) dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Hàng năm, số lượng phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL): phim truyện điện ảnh đạt 12-15 phim; phim tài liệu - khoa học đạt 40-45 phim và phim hoạt hình đạt 30-35 phim. Hàng năm, số lượng phim sản xuất do cơ quan thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước đạt ít nhất 01-02 phim. UBND tỉnh quy định cụ thể thể loại và số lượng phim theo nhu cầu thực tế của địa phương. Chất lượng phim đạt ít nhất từ 20%-25% phim xếp loại xuất sắc (bậc III).
- Định kỳ hàng năm hoặc hai năm một lần, Bộ VHTTDL và 80% các tỉnh tổ chức các hội thi, hội diễn, chương trình nghệ thuật cấp quốc gia và các cấp trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, văn học để tạo sân chơi, thể hiện tài năng cho độ ngũ văn nghệ sỹ. 
- Chương trình dịch thuật quốc gia về lý luận văn hóa, văn học, nghệ thuật được xây dựng, làm căn cứ cho việc tiếp thu, vận dụng và phát triển lý luận văn hóa, văn học, nghệ thuật của Việt Nam. 
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc162275967]5.1. Hỗ trợ phát triển hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật
5.1.1. Hỗ trợ văn nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật theo các chương trình trại sáng tác, lưu trú nghệ thuật; hỗ trợ tạo nguồn kịch bản nghệ thuật, sản xuất, lưu hành tác phẩm.
5.1.2. Xây dựng hệ sinh thái phát triển nghệ thuật với các tổ chức giảng dạy, không gian nghệ thuật, nhà ở nghệ thuật và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bằng các khoản trợ cấp, học bổng nghệ thuật; hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành văn hóa, nghệ thuật trong quá trình thực hiện các bài thi tốt nghiệp trên sân khấu và sáng tác nghệ thuật, văn học. 
5.1.3. Tổ chức định kỳ các cuộc thi, trại sáng tác văn học, nghệ thuật và chương trình nghệ thuật quốc tế ở Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của thế giới.
[bookmark: _Toc162275968]5.2. Phát triển hoạt động lý luận, phê bình, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật
5.2.1. Hỗ trợ các hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.  
5.2.2. Hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản, tổng kết lý luận, thực tiễn, dự báo xu thế phát triển văn hóa, phục vụ nhiệm vụ hoạch định, tư vấn đường lối, chính sách, chiến lược phát triển ngành.  
[bookmark: _Toc162275969]5.3. Hỗ trợ cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển văn học, nghệ thuật
5.3.1. Đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật của các đoàn nghệ thuật công lập. Phát triển không gian sáng tạo, bảo tàng và chuyển đổi số tác phẩm văn học, nghệ thuật Việt Nam trên không gian mạng. 
5.3.2. Hỗ trợ hình thành các trung tâm hỗ trợ, phát triển các loại hình nghệ thuật đương đại.
5.3.3. Đầu tư trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất hiện đại đạt tiêu chuẩn phục vụ thẩm định, giám định tác phẩm nghệ thuật.
[bookmark: _Toc162275970]5.4. Đầu tư có trọng điểm các công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao của Việt Nam
5.4.1. Đầu tư đặt hàng sáng tác, sưu tầm, trình diễn các tác phẩm nghệ thuật biểu diễn, văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh đỉnh cao và đương đại gồm: tác phẩm mang giá trị tư tưởng, văn hóa tiêu biểu của Việt Nam và thế giới; tác phẩm thể nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại; tác phẩm về đề tài lịch sử dân tộc, đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước.  
5.4.2. Đầu tư kịch bản, sản xuất các tác phẩm phim ảnh có chất lượng nghệ thuật cao, mang tính nhân văn, hướng thiện và giàu bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ chính trị và đời sống tinh thần của người dân, gồm: phim truyện, phim tài liệu, khoa học, phim hoạt hình.
5.4.3. Phát triển, nâng cao giá trị, chất lượng, uy tín các giải thưởng quốc gia về văn hóa, văn học, nghệ thuật.
[bookmark: _Toc162275971]5.5. Hỗ trợ quảng bá, phổ biến tác phẩm, thành tựu văn học nghệ thuật có chất lượng cao đến đông đảo nhân dân
5.5.1. Xây dựng Chương trình sáng tác, nghiên cứu, tạo lập cơ sở dữ liệu và công bố các tác phẩm về văn học, nghệ thuật Việt Nam vì sự nghiệp Cách mạng, tiến tới kỷ niệm 90 năm thành lập Nước, kỷ niệm 100 ngày thành lập Đảng trên cơ sở tổng kết sự nghiệp sáng tác, nghiên cứu văn học, nghệ thuật trong 100 năm (1930-2030) dưới sự lãnh đạo của Đảng.
5.5.2. Tăng cường công bố, quảng bá, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật, tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất sắc, chất lượng cao đã được giải thưởng hoặc công nhận trong nước và quốc tế cho nhân dân được tiếp cận, hưởng thụ; phổ biến văn hóa, văn học, nghệ thuật thông qua các sản phẩm vui chơi, giải trí trên nền tảng công nghệ số.
5.5.3. Xây dựng Chương trình dịch thuật quốc gia về lý luận văn hóa, văn học, nghệ thuật, làm căn cứ cho việc tiếp thu, vận dụng và phát triển lý luận văn hóa, văn học, nghệ thuật của Việt Nam.   
5.5.4. Tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế có quy mô lớn trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và các loại hình nghệ thuật thị giác đương đại; tạo điều kiện cho sự kết nối, giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, quốc tế.  
5.5.5. Hỗ trợ tăng tỷ lệ buổi chiếu phim Việt Nam tại rạp; hỗ trợ hoạt động phổ biến phim phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo.
5.5.6. Phát triển hệ thống không gian nghệ thuật công cộng, cộng đồng thông qua hợp tác công - tư, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trình bày tác phẩm, đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ của địa phương.
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung thành phần số 5.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc162275972]6. Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 
a) Chỉ tiêu 
- Phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% vào GDP của cả nước; có mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 7%. 
- Lực lượng lao động trong các ngành công nghiệp văn hóa chiếm 7%  tổng số lao động có việc làm trên cả nước. 
- Đóng góp doanh thu của ngành công nghiệp điện ảnh đạt khoảng 250 triệu USD (phim Việt Nam đạt khoảng 125 triệu USD); ngành nghệ thuật biểu diễn đạt khoảng 31 triệu USD; ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đạt khoảng 125 triệu USD; ngành quảng cáo đạt khoảng 3.200 triệu USD; ngành du lịch văn hóa chiếm 15-20% trong tổng số khoảng 40.000 triệu USD doanh thu từ khách du lịch.
- Thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh trở thành 03 trung tâm công nghiệp văn hóa tầm khu vực. Phấn đấu có thêm từ 01-02 thành phố sáng tạo thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO ở các lĩnh vực thiết kế, ẩm thực, thủ công và nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thông nghe nhìn, điện ảnh, văn học, âm nhạc.	
- Ít nhất 03 mô hình thí điểm khu, tổ hợp công nghiệp văn hóa, sáng tạo được triển khai với hạ tầng cơ sở đồng bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Hạ Long… 
- Thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh có trường quay (thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100-150 ha, thành phố Đà Nẵng khoảng 50-70 ha) với trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phục vụ khâu kỹ thuật tiền kỳ, hậu kỳ trong sản xuất phim theo công nghệ hiện đại, ưu tiên thực hiện cơ chế xã hội hóa là chủ yếu, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một số hạng mục ban đầu. 
- 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có di sản văn hóa được UNESCO ghi danh và một số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các di sản văn hóa tiêu biểu nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch văn hóa, hình thành các sản phẩm du lịch văn hoá chủ lực, có giá trị thị trường cao.
- Hàng năm, có 70-80 phim truyện điện ảnh, 50-70 phim cho mỗi thể loại phim tài liệu - khoa học, phim hoạt hình được sản xuất tại Việt Nam. Có ít nhất 05 phim đạt giải cao tại các liên hoan phim quốc tế, trong đó có các liên hoan phim hàng đầu. Xuất khẩu đạt 20% số lượng phim truyện sản xuất hàng năm. Số phim của nước ngoài sản xuất sử dụng bối cảnh tại Việt Nam tăng 25%/năm.
- 03 sàn giao dịch thương mại các sản phẩm và dịch vụ văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng được hình thành và vận hành nhằm khuyến khích sáng tạo, phát triển thị trường; bảo đảm quyền tiếp cận, hưởng thụ và sáng tạo của công chúng.
- Hàng năm ít nhất 50 lượt doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh trong các ngành công nghiệp văn hóa được hỗ trợ tham gia các sự kiện, hội chợ xúc tiến thương mại quốc tế có liên quan tới các ngành công nghiệp văn hoá, đặc biệt chú trọng các ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thiết kế, thủ công mỹ nghệ…
- Hàng năm 01 tuần lễ trưng bày, triển lãm thành tựu công nghiệp văn hóa được tổ chức để các doanh nghiệp tiêu biểu giới thiệu và xúc tiến thương mại các sản phẩm công nghiệp văn hóa.	
- Hàng năm ít nhất 02-03 chương trình, sự kiện xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, thương hiệu của một số ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế được tổ chức. 
- Hệ thống chỉ tiêu thống kê và cơ sở dữ liệu quốc gia về các ngành công nghiệp văn hóa được xây dựng và triển khai.
- Số buổi chiếu phim truyện Việt Nam đạt 40% trên tổng số buổi chiếu phim tại rạp; số phim truyện Việt Nam đạt 40% trên tổng số phim phát hành trên truyền hình. Số người xem phim đạt 210 triệu lượt người xem phim/năm. Số phòng chiếu phim đạt 1.300 phòng chiếu (trong đó 80% tổng số phòng chiếu thuộc khu vực kinh tế tư nhân).
- Các phim truyện, phim hoạt hình sản xuất trong nước đặc sắc, có chất lượng cao được hỗ trợ phát triển, phân phối các sản phẩm, dịch vụ đi kèm (đồ chơi, đồ lưu niệm, hàng tiêu dùng...). 
- Các thương hiệu quốc gia sản phẩm công nghiệp văn hóa Việt Nam uy tín được hỗ trợ xây dựng, phát triển hướng tới tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ văn hóa toàn cầu. 
- Số lượng các doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hoá tăng và đạt 12% đăng ký doanh nghiệp cả nước.
- Ít nhất 03-05 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 05-10 làng nghề; 03-05 các nghệ nhân, người thực hành, không gian văn hoá và sáng tạo tiêu biểu được lựa chọn, hỗ trợ để phát triển sản phẩm, thương hiệu, dự án về công nghiệp văn hóa (trong đó có thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm, thiết kế,... ). 90% các tỉnh thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, các nghệ nhân, người thực hành để phát triển các sản phẩm, thương hiệu, dự án về công nghiệp văn hóa (trong đó có thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm, thiết kế,... ).
- Công cụ ứng dụng khoa học và công nghệ để hỗ trợ phát hiện xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số, mạng internet nhằm bảo hộ và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa được phát triển và triển khai hiệu quả. Công cụ ứng dụng khoa học và công nghệ để quản lý phim trên không gian mạng được xây dựng và triển khai hiệu quả.
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc162275973]6.1. Hỗ trợ phát triển các trung tâm công nghiệp văn hóa
6.1.1. Phát triển, củng cố và mở rộng cơ sở hạ tầng các khu, trung tâm, tổ hợp công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo tại các đô thị có tiềm năng và lợi thế nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước. 
6.1.2. Hỗ trợ phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo Việt Nam thuộc mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO, hệ thống các không gian văn hóa, sáng tạo trên cả nước, kết nối với các mạng lưới sáng tạo quốc tế. Xây dựng hệ sinh thái để liên kết giữa các nghệ sĩ và người thực hành sáng tạo, các không gian văn hóa và doanh nghiệp, tạo thị trường cho các ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Hỗ trợ các làng nghề chuyển đổi, phát triển theo định hướng công nghiệp văn hóa, sáng tạo, hỗ trợ các di sản công nghiệp chuyển đổi, tái thiết thành các không gian văn hóa, sáng tạo.   
[bookmark: _Toc162275974]6.2. Hỗ trợ phát triển thị trường cho các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
6.2.1. Hỗ trợ, đầu tư phát triển thị trường công nghiệp văn hóa trong nước, nhất là thị trường văn học, nghệ thuật. Phát triển các thị trường quốc tế cho các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, nhất là tại các nước có đông đảo cộng đồng Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc.
6.2.2. Hình thành các sàn giao dịch quyền tác giả, quyền liên quan của các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.
6.2.3. Hỗ trợ phân phối sản phẩm các ngành công nghiệp văn hoá trên các nền tảng ứng dụng công nghệ số, truyền thông số, du lịch số,... 
6.2.4. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh trong các ngành công nghiệp văn hóa tham gia các sự kiện, hội chợ xúc tiến thương mại quốc tế trong lĩnh vực. 
6.2.5. Tổ chức các chương trình, sự kiện, triển lãm nhằm quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại của một số ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, doanh nghiệp tiêu biểu có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. 
6.2.6. Xây dựng Bộ chỉ số thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa. Điều tra, thống kê thường niên đánh giá sự đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào GDP, lao động và xuất nhập khẩu. Lập bản đồ số về các ngành công nghiệp văn hóa.
[bookmark: _Toc162275975]6.3. Hỗ trợ phát triển thương hiệu, doanh nghiệp các ngành công nghiệp văn hóa có năng lực cạnh tranh cao
6.3.1. Xây dựng chương trình thương hiệu văn hóa Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu quốc gia, đại sứ thương hiệu văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, hình thành các sản phẩm chủ lực cho ngành công nghiệp văn hóa, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. Truyền thông nâng cao nhận thức, quảng bá về các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
6.3.2. Hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp văn hoá có năng lực cạnh tranh cao đạt tiêu chí chứng nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, đưa các sản phẩm công nghiệp văn hoá Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến người tiêu dùng. 
6.3.3. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân nghệ sỹ nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa có tính cạnh tranh cao, kỹ năng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 
6.3.4. Hỗ trợ phát triển các nền tảng, cơ chế quản lý hoạt động gây quỹ cộng đồng, tài trợ, bảo trợ, hợp tác công - tư cho các chương trình, dự án về văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo; kết nối doanh nghiệp công nghiệp văn hóa, sáng tạo với các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
6.3.5. Lựa chọn, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp, làng nghề, nghệ nhân, người thực hành phát triển, sản xuất các sản phẩm công nghiệp văn hóa (ưu tiên lĩnh vực thiết kế và thủ công mỹ nghệ) từ các sản phẩm đặc trưng, tiêu bản hình ảnh của di sản văn hóa Việt Nam.
6.3.6. Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên về các dự án liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa. 
6.3.7. Xây dựng gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để hoạt động, thực hiện dự án trong các ngành công nghiệp văn hóa, gói tín dụng ưu đãi phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
[bookmark: _Toc162275976]6.4. Nâng cao hiệu quả bảo hộ bản quyền tác giả trong việc phát triển công nghiệp văn hóa
6.4.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức, công chúng, học sinh, sinh viên trong việc khai thác, sử dụng các tài sản trí tuệ, sản phẩm công nghiệp văn hóa.
6.4.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.
6.4.3. Nâng cao năng lực xử lý vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan; thù lao, nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
6.4.4. Phát triển công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ quản lý, phát hiện xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số, mạng internet nhằm bảo hộ và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. 
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.1.1, 6.3.4. 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.3.1. 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.2.3.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.2.4, 6.2.5, 6.3.3, 6.3.5, từ 6.4.1 đến 6.4.4. 
- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch , các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.3.2. 
- Bộ Giáo dục và Đào chủ trì, phối hợp với tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.3.6.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.3.7.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc162275977]7. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực văn hóa 
a) Chỉ tiêu 
- Ít nhất 60% số thư viện trong cả nước được kiểm tra, quản lý thông qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý.
- Phấn đấu tin học hóa 100% các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa, nhất là các đơn vị quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật, thực hành, trình diễn văn hóa, nghệ thuật.
- Hệ thống cơ sở dữ liệu nhân lực ngành văn hóa được xây dựng thống nhất, có khả năng tổ chức thống kê, báo cáo định kỳ, kết nối từ Trung ương tới các địa phương.
- 100% các bộ phim Việt Nam đang được lưu trữ tại Viện phim Việt Nam được số hóa.
- 70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do các thư viện thu thập và quản lý được số hóa; 70% tài liệu nội sinh, các công trình nghiên cứu khoa học do các thư viện chuyên ngành, thư viện đại học thu thập và quản lý được số hóa.
- Các bộ cơ sở dữ liệu lớn (big data) về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam được thiết lập, cập nhật thường xuyên, tạo thành tài nguyên dùng chung, hình thành dịch vụ cung cấp dữ liệu mở và chia sẻ dữ liệu số hóa cho cộng đồng. 
- 90% các cơ sở dữ liệu văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa quốc gia, cơ sở dữ liệu của Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa phải được quản lý, lưu trữ ở các trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu vùng, địa phương đạt tiêu chuẩn và kết nối đồng bộ thông suốt với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, cổng dữ liệu quốc gia. 
- 60% thư viện, bảo tàng cấp tỉnh ở vùng đồng bằng thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật; 50% thư viện, bảo tàng cấp tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, biên giới thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật.
- 90% thư viện công lập có vai trò quan trọng, thư viện bộ ngành, thư viện đại học phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện theo chức năng, nhiệm vụ, văn bản hợp tác.
- Thư viện Quốc gia Việt Nam trở thành Thư viện số quốc gia là đầu mối tích hợp, chia sẻ dữ liệu số mang tính tập trung với một số thư viện công cộng cấp tỉnh và thư viện có vai trò quan trọng. 70% thư viện cấp tỉnh có khả năng kết nối dữ liệu với Thư viện Quốc gia Việt Nam. 60% thư viện cấp huyện có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và có khả năng kết nối, liên thông với thư viện cấp tỉnh trong cung ứng sản phẩm và dịch vụ phục vụ người sử dụng.
- 70% thư viện chuyên ngành và thư viện đại học khác, 60% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có trang thông tin điện tử có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ đọc hạn chế).
- 100% các sưu tập đặc biệt quý hiếm tại 04 bảo tàng quốc gia được hoàn thành kiểm kê, sưu tầm, số hóa. 
- Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số được xây dựng thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.  90% các di sản văn hóa, di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt được số hoá, lưu trữ đầy đủ dữ liệu và hình thành thư viện số, di sản số, có hiện diện số trên môi trường mạng để mọi người dân, khách du lịch có thể truy cập, tra cứu tìm hiểu thuận lợi trên môi trường số.
- Hệ thống 08 bộ tiêu chí chuyển đổi số cho các thông tin dữ liệu ứng dụng trên phần mềm lưu trữ, bản đồ số và liên kết, khai thác dữ liệu đa chiều về di sản văn hóa được ban hành và triển khai thống nhất trên toàn quốc.
- Hoàn thành 95% việc thống kê, số hóa, xây dựng mục lục và xuất bản Tổng danh mục di sản văn hóa Việt Nam, công khai trên mạng Internet.	
- 95% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh và các di tích quốc gia đặc biệt được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số.
- 95% các bảo vật quốc gia, các di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số; ưu tiên số hóa theo nhu cầu sử dụng của xã hội các di tích quốc gia và các hiện vật, nhóm hiện vật tại các bảo tàng, ban quản lý di tích.
- 70 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 20 tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 10 sản phẩm, dịch vụ chủ lực văn hóa, thể thao và du lịch. Hàng năm, 80% các tỉnh có ít nhất 01 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa. 
- Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được xây dựng và triển khai.
- Bộ chỉ số văn hóa quốc gia vì sự phát triển bền vững được triển khai thống nhất trên cả nước làm cơ sở để đánh giá và đề xuất thể chế, chính sách, khuôn khổ pháp lý cho ngành văn hóa.
- 80% các viện nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật cấp quốc gia có hệ thống thư viện công nghệ số.
- 100% các cơ sở đào tạo lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số về quản lý và đào tạo.
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc162275978]7.1. Quản lý văn hóa trên môi trường số, xây dựng văn hóa số, xã hội số
7.1.1. Ứng dụng các công nghệ mới phục vụ quản lý nhà nước hiệu quả đối với hoạt động phổ biến bản ghi âm, ghi hình, nội dung nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, đặc biệt trên môi trường số. 
7.1.2. Phát triển giải pháp quản lý thị trường thương mại điện tử đối với sản phẩm văn hóa, nghệ thuật được mã hóa trên môi trường số. 
7.1.3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nhân lực ngành văn hóa.
7.1.4. Phát triển hệ thống quản lý các thư viện Việt Nam.
[bookmark: _Toc162275979]7.2. Số hóa dữ liệu, xây dựng, bảo vệ cơ sở dữ liệu văn hóa quốc gia trên môi trường số
7.2.1. Xây dựng và khai thác dữ liệu số quốc gia về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật (nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống, văn học...) và lĩnh vực gia đình. 
7.2.2. Đầu tư hạ tầng công nghệ chuyên dụng, xây dựng thư viện số cho Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện công cộng cấp tỉnh, thực hiện tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu số giữa các thư viện. Phát triển cơ sở dữ liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm bảo quản số, dữ liệu số tập trung, kết nối với các trung tâm thư viện, lưu trữ lớn trên thế giới.
7.2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hoá. Triển khai số hóa, xây dựng bản đồ số hệ thống di tích và dữ liệu về di tích (di sản văn hoá thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia), số hóa hiện vật quý hiếm, cổ vật, bảo vật quốc gia; số hóa các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu phục vụ công tác lưu giữ, bảo quản, tu bổ, phục hồi, nghiên cứu, quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ và phát huy giá trị. 
7.2.4. Hỗ trợ trang thiết bị chuyển đổi số, xây dựng nền tảng bảo tàng số, cơ sở dữ liệu cho các bảo tàng công lập quốc gia.   
7.2.5. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo tồn và trùng tu các di tích; triển khai thí điểm việc trùng tu các loại hình di tích kiến trúc gỗ, gạch áp dụng các cấp độ tu bổ, bảo quản, gia cố. Xây dựng kho dữ liệu gốc về các công trình di tích phục vụ công tác nghiên cứu, tu bổ, tôn tạo làm cơ sở đối chiếu giữa di tích ban đầu và di tích đã được trùng tu.
7.2.6. Phát triển các ứng dụng công nghệ số, nền tảng số hỗ trợ nâng cao trải nghiệm của khách tham quan tại các di tích, bảo tàng, điểm du lịch và tăng cường việc tiếp cận di sản tư liệu được dễ dàng, thuận tiện.  
[bookmark: _Toc162275980]7.3. Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, nghiên cứu cơ bản để phát triển văn hóa và thúc đẩy thị trường văn hóa trên môi trường số
7.3.1. Xây dựng và triển khai Chương trình nghiên cứu cấp quốc gia về phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam gắn với phát triển bền vững đất nước.
7.3.2. Triển khai Bộ chỉ số văn hóa quốc gia vì sự phát triển bền vững.  
7.3.3. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ của một số viện nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật theo mô hình tiên tiến thế giới để thực hiện nhiệm vụ tư vấn chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển của ngành văn hóa.  
7.3.4. Đầu tư nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, triển khai số hóa trong đào tạo, xây dựng hệ thống học liệu số về văn hóa, nghệ thuật.
 c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung từ 7.1.1 đến 7.1.4, từ 7.2.1 đến 7.2.4, 7.3.2, 7.3.3.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 7.2.5.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 7.2.6.
- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 7.3.1.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 7.3.4. 
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc162275981]8. Phát triển nguồn nhân lực văn hóa
a) Chỉ tiêu
- 90% cán bộ nghiệp vụ và người tổ chức hoạt động của thiết chế cơ sở văn hóa, thể thao các cấp được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên.
- 100% cán bộ, công chức làm việc tại các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài được trải qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa đối ngoại.
- Khoảng 80% công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật công lập được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, bao gồm cả ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số, ngoại ngữ. 
- 100% người phụ trách công tác di sản văn hóa được tập huấn về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. 90% người làm công tác thư viện được đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.
- 90% người làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa - xã hội xã được tập huấn chuyên sâu, nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- 70% chuyên viên, lãnh đạo phòng nghiệp vụ văn hóa của Sở VHTTDL/Sở VHTT các tỉnh, thành phố được bồi dưỡng kiến thức về nghệ thuật thị giác và các loại hình nghệ thuật đương đại.
- Khoảng 4.000 tài năng văn hóa, nghệ thuật trên cả nước được đào tạo ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ở trong nước hoặc liên kết, phối hợp đào tạo giữa các trường đại học ở nước ngoài.
- Có 120 thạc sĩ, 30 tiến sĩ trên cả nước được lựa chọn và cử đi đào tạo ở nước ngoài. Ưu tiên đào tạo các ngành/chuyên ngành trong nước chưa có khả năng đào tạo hoặc đào tạo nhưng chất lượng chưa cao; chú trọng đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa. 100% các tỉnh, thành phố đưa lĩnh vực văn hóa. nghệ thuật, công nghiệp văn hóa vào các chương trình, đề án của địa phương về đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các cơ sở nước ngoài (nếu có).
- 200 người hoạt động trong lĩnh vực biên kịch sân khấu, điện ảnh; phê bình văn học nghệ thuật; giám tuyển, giám định trong các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, di sản văn hóa được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn ở trong nước và nước ngoài.
- Hàng năm có từ 4-5 tài năng thuộc mỗi lĩnh vực, ngành đào tạo được hỗ trợ, cử tham dự và đoạt giải thưởng các cuộc thi, hội diễn, triển lãm nghệ thuật quốc tế hoặc được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao, được công chúng đón nhận. Hàng năm trung bình hỗ trợ, cử khoảng 05 tài năng thuộc mỗi lĩnh vực, ngành đào tạo đi thực tập ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo, đơn vị nghệ thuật có uy tín ở nước ngoài. 80% các tỉnh hỗ trợ, cử tài năng thuộc các lĩnh vực, ngành đào tạo đi thực tập ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo, đơn vị nghệ thuật có uy tín ở trong nước, nước ngoài.
- Định kỳ 2 năm/lần, tổ chức các Hội thi tài năng học sinh, sinh viên trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật trong nước và quốc tế tại Việt Nam nhằm đánh giá chất lượng đào tạo, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, phát triển tài năng trẻ trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho lĩnh vực nghệ thuật và là cơ sở để các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật nâng cao chất lượng đào tạo. 
- 100% các chuyên ngành về quản lý, sản xuất, phân phối, kỹ thuật, công nghệ của các ngành công nghiệp văn hóa ban hành được chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và được tổ chức tuyển sinh, đào tạo.
- 100-150 người có năng lực, chuyên môn sâu thuộc các chuyên ngành về quản lý, sản xuất, phân phối, kỹ thuật, công nghệ của các ngành công nghiệp văn hóa được hỗ trợ, cử đi thực tập, đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở công nghiệp văn hóa ở các nước có ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Ít nhất 600 người có năng lực, chuyên môn sâu thuộc các chuyên ngành về quản lý, sản xuất, phân phối, kỹ thuật, công nghệ của các ngành công nghiệp văn hóa được hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao năng lực ở trong nước.
- Hàng năm, 350 giảng viên, giáo viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được lựa chọn và hỗ trợ, cử tham dự các cuộc hội thảo, giao lưu, trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm chuyên môn ở trong và ngoài nước. Hàng năm, 100 giảng viên, giáo viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ở trong nước được bồi dưỡng ngắn hạn trên cơ sở mời các chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; 50 giảng viên, giáo viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được hỗ trợ, cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài.
- 90% chương trình, giáo trình đào tạo lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện đảm bảo theo quy định và theo hướng tiên tiến, hội nhập quốc tế, trong đó có 40% ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế; xây dựng và công bố chuẩn đầu ra tương ứng với mỗi trình độ đào tạo và theo khung trình độ quốc gia Việt Nam với khung tham chiếu trình độ ASEAN để làm cơ sở thực hiện công nhận văn bằng.
- 100% cơ sở đào tạo lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật hoàn thành việc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và 100% chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng theo quy định.
- 80% các giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục lĩnh vực văn hóa được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo.
- 80% các cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật công lập được trang bị đầy đủ, đồng bộ cơ sở vật chất, nhạc cụ, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đạt trình độ khu vực và quốc tế.
- Có ít nhất 04 trường đại học trọng điểm và 01 viện nghiên cứu được tập trung đầu tư trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực: âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh và văn hóa, ngang tầm với các nước tiên tiến trọng khu vực và thế giới.
- 85% các địa phương có di sản văn hóa phi vật thể thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tổ chức tập huấn cho cán bộ và cộng đồng về phương pháp cộng đồng tự kể các câu chuyện văn hóa và tự ghi, thu hình ảnh, âm thanh (phương pháp photovoice) để xây dựng mạng lưới cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa phi vật thể. 
- 90% giáo viên nghệ thuật, mỹ thuật, âm nhạc được đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông.
b) Nội dung nhiệm vụ
[bookmark: _Toc162275982]8.1. Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa 
8.1.1. Nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, tham mưu, quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, công chức, viên chức liên quan đến phát triển văn hóa.   
8.1.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, nghiệp vụ tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa cơ sở các cấp. 
8.1.3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa đối ngoại và ngoại ngữ cho đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ công tác văn hóa đối ngoại, ngoại giao văn hóa tại Trung ương và địa phương.
[bookmark: _Toc162275983]8.2. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa
8.2.1. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức về văn hóa, lịch sử, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng số và giới cho đội ngũ văn nghệ sĩ, đội ngũ sáng tạo, nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.  
8.2.2. Tập trung đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật ở địa phương và cấp Trung ương (trên cơ sở tiếp tục triển khai Đề án Đào tạo tài năng văn hóa, nghệ thuật trong nước đến năm 2026, tầm nhìn đến năm 2030; ưu tiên đào tạo tài năng đối với các ngành nghệ thuật truyền thống, dân tộc).
8.2.3. Tổ chức lựa chọn, cử học sinh, sinh viên và văn nghệ sĩ tài năng, trí thức trẻ có năng lực, khả năng sáng tạo đi đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng ngắn hạn ở ngoài nước đối với các ngành/lĩnh vực trong nước chưa có khả năng đào tạo hoặc đào tạo nhưng chất lượng chưa cao ở địa phương và cấp Trung ương (thực hiện theo kế hoạch của Đề án đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030).
8.2.4. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về lý luận, phê bình, giám tuyển, giám định, phục chế trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, văn học. 
8.2.5. Đào tạo, phát triển đội ngũ diễn viên, nhạc công thuộc các loại hình nghệ thuật truyền thống để cung cấp cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống ở Trung ương và địa phương.
8.2.6. Phát triển nguồn nhân lực đặc thù phục vụ cho lĩnh vực tu bổ, phục hồi di tích, quản lý phát huy giá trị di sản văn hoá ở trong nước và nước ngoài tại những quốc gia có thế mạnh về di sản văn hoá.   
8.2.7. Lựa chọn, hỗ trợ và cử văn nghệ sĩ, trí thức, tài năng, giảng viên, giáo viên hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tham dự các cuộc hội thảo, giao lưu, cuộc thi, sáng tạo nghệ thuật, trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm ở trong và ngoài nước. 
8.2.8. Tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn cho chuyên gia lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ở trong nước trên cơ sở mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời hằng năm hỗ trợ, cử chuyên gia đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài.
8.2.9. Rà soát, bổ sung ngành, nghề đào tạo thí điểm đáp ứng nhu cầu xã hội, xu thế khu vực và thế giới. Phát triển chuyên ngành mỹ học, nghệ thuật học trong các trường khối nhân văn, xã hội nhằm xây dựng, khẳng định các định hướng trong sáng tạo văn hóa nghệ thuật.   
[bookmark: _Toc162275984]8.3. Tạo môi trường để các chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ tài năng và học sinh, sinh viên có năng khiếu vượt trội, tài năng lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được sáng tạo, cống hiến, rèn luyện phát triển tài năng
8.3.1. Tổ chức các hội thi, hội diễn, chương trình nghệ thuật trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, văn học để tạo sân chơi, thể hiện tài năng cho độ ngũ văn nghệ sỹ. 
8.3.2. Tổ chức các Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật trong nước và quốc tế tại Việt Nam. 
[bookmark: _Toc162275985]8.4. Phát triển nguồn nhân lực các ngành công nghiệp văn hóa
8.4.1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các nhà biên kịch, đạo diễn, quản lý, sản xuất, phát hành, kỹ thuật, công nghệ,... trong các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn,....
8.4.2. Liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức giáo dục uy tín ở nước ngoài tổ chức đào tạo thí điểm các ngành/chuyên ngành phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.
8.4.3. Xây dựng chương trình, phát triển nội dung chuyên ngành đào tạo về công nghiệp văn hóa trong các trường văn hóa nghệ thuật, chú trọng đào tạo về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ trong công nghiệp văn hóa. 
[bookmark: _Toc162275986]8.5. Nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật
8.5.1. Đầu tư xây dựng, cung cấp cơ sở vật chất và nâng cấp toàn diện các cơ sở nghiên cứu, đào tạo văn hóa nghệ thuật với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. 
8.5.2. Tập trung đầu tư đồng bộ, tổng thể một số trường đại học, viện nghiên cứu trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực: âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh và văn hóa ngang tầm với các nước tiên tiến trọng khu vực và thế giới.
8.5.3. Tập trung nguồn lực, hỗ trợ, thu hút, trọng dụng, tuyển dụng nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tài năng, nghệ nhân các ngành, nghề truyền thống tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.   
8.5.4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học và năng lực ngoại ngữ cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở trong và ngoài nước. 
8.5.5. Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo thông qua mời chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và nghệ sĩ tài năng ở nước ngoài tham gia giảng dạy, trao đổi, hướng dẫn chuyên môn tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. 
8.5.6. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ giáo viên dạy các môn học âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: đào tạo giáo viên mới; đào tạo lại đội ngũ giáo viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông; tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên hiện có. 
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 8.1.1.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 8.1.2, từ 8.2.1 đến 8.2.9, từ 8.4.1 đến 8.4.3, 8.5.4, 8.5.5.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 8.1.3.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 8.3.2.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung từ 8.5.1 đến 8.5.3.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 8.5.6.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc162275987]9. Hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới
a) Chỉ tiêu 
- Các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài được nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.
- Hàng năm, có ít nhất 05 sự kiện quốc tế lớn về văn hóa nghệ thuật tại nước ngoài có sự tham gia chính thức của Việt Nam. 
- Hàng năm, có ít nhất 05 sự kiện văn hóa, nghệ thuật (festival, lễ hội, cuộc thi, giải thưởng, chương trình biểu diễn nghệ thuật, lưu trú nghệ thuật...) tầm quốc tế, có chất lượng, uy tín được tổ chức tại Việt Nam nhằm chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, ưu tiên gắn với hệ thống các thành phố sáng tạo của Việt Nam. 100% các thành phố sáng tạo của Việt Nam đăng cai ít nhất 01 sự kiện văn hóa, nghệ thuật (festival, lễ hội, cuộc thi, giải thưởng, chương trình biểu diễn nghệ thuật, lưu trú nghệ thuật...) tầm quốc tế, có chất lượng, uy tín nhằm chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.
- 08-15 thương hiệu sự kiện văn hóa nghệ thuật (festival, lễ hội, cuộc thi, giải thưởng, chương trình lưu trú nghệ thuật, liên hoan phim...) tầm quốc tế được xây dựng, phát triển, tổ chức định kỳ tại Việt Nam. 100% các thành phố sáng tạo của Việt Nam xây dựng, phát triển, tổ chức định kỳ ít nhất 01 thương hiệu sự kiện văn hóa nghệ thuật (festival, lễ hội, cuộc thi, giải thưởng, chương trình lưu trú nghệ thuật, liên hoan phim...) tầm quốc tế tại địa phương.
- Liên hoan phim quốc tế Hà Nội được phát triển trở thành thương hiệu liên hoan phim có uy tín trong khu vực và châu Á.
- Hàng năm, khoảng 08 chương trình Ngày/Tuần Văn hóa, Lễ hội Văn hóa Du lịch Việt Nam tại nước ngoài được tổ chức. Ưu tiên các địa bàn truyền thống và hướng tới các địa bàn có khoảng cách địa lý xa như khu vực Nam Mỹ, Trung Đông, châu Phi.
- 100% các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài tổ chức dạy tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
- Hàng năm, ít nhất 05 đoàn biểu diễn nghệ thuật được cử đi phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở các quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống.
- Hàng năm, có ít nhất 03-05 hoạt động triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh tại nước ngoài phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài và quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài.
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc162275988]9.1. Phát huy vai trò các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài
9.1.1. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài gắn với công tác văn hóa đối ngoại và công tác cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
[bookmark: _Toc162275989]9.2. Quảng bá văn hóa Việt Nam tại nước ngoài thông qua các hình thức đa dạng
9.2.1. Quảng bá văn hóa, thương hiệu Việt Nam tại các sự kiện quốc tế lớn tại nước ngoài như các triển lãm, trưng bày quốc tế (EXPO, Venice Biennale, London Design Biennale...), các không gian văn hóa, điện ảnh Việt Nam tại các Liên hoan phim Cannes, Berlin, Tokyo, Busan..., giới thiệu sách, văn học Việt Nam tại các sự kiện văn học, hội chợ sách quốc tế, không gian quảng bá Việt Nam tại các hội nghị, sự kiện quốc tế lớn (Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu - COP), hỗ trợ nghệ sỹ Việt Nam tham dự các sự kiện tại nước ngoài. 
9.2.2. Chủ động tham gia tích cực các sáng kiến, sự kiện xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (Thành phố văn hóa ASEAN, Tinh hoa nghệ thuật trình diễn ASEAN, Hệ thống dữ liệu số về di sản văn hóa ASEAN, Trung tâm/Nhà văn hóa ASEAN tại các nước thành viên và các nước đối tác, các chương trình trao đổi văn hóa, tăng cường năng lực, phát triển kinh tế sáng tạo giữa ASEAN).
9.2.3. Tổ chức dịch, giới thiệu, xuất bản tác phẩm văn học, văn hóa, lịch sử Việt Nam có giá trị tư tưởng nghệ thuật, giá trị khoa học cao và các chuyên san, ấn phẩm giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. 
9.2.4. Sản xuất, phổ biến các nội dung sáng tạo nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam trên nền tảng mạng xã hội, kênh truyền hình quốc tế, trên các bảng điện tử công cộng, sân bay trong nước và quốc tế… Hỗ trợ quảng bá thông qua các đoàn phóng viên, báo chí, các đoàn làm phim quốc tế vào Việt Nam.   
9.2.5. Hỗ trợ các hoạt động quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, thế mạnh của các địa phương với bạn bè quốc tế; xúc tiến, xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ văn hoá và sáng tạo Việt Nam ra nước ngoài.
9.2.6. Đầu tư sản xuất phim quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. 
[bookmark: _Toc162275990]9.3. Tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam, hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật thông qua giao lưu văn hóa
9.3.1. Đăng cai, tổ chức các sự kiện quốc tế có quy mô, uy tín, phát triển các thương hiệu festival, lễ hội, cuộc thi, sự kiện văn hóa, nghệ thuật chất lượng, giải thưởng âm nhạc,... tại Việt Nam nhằm chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, ưu tiên gắn với hệ thống các thành phố sáng tạo của Việt Nam.
9.3.2. Phát triển các thương hiệu festival, lễ hội, cuộc thi, sự kiện văn hóa, nghệ thuật chất lượng, quy mô quốc tế tại Việt Nam như Liên hoan sáng tạo Việt Nam, Tuần lễ Thiết kế Việt Nam.
9.3.3. Xây dựng các chương trình lưu trú nghệ thuật, trại sáng tác nghệ thuật, chương trình trao đổi nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam dành cho các nghệ sĩ nước ngoài và Việt Nam và hỗ trợ nghệ sĩ Việt Nam tham gia các chương trình lưu trú nghệ thuật tại nước ngoài.
9.3.4. Triển khai các biện pháp thu hút các chuyên gia về văn hóa, nghệ thuật ở nước ngoài về Việt Nam làm việc và chia sẻ kinh nghiệm phát triển văn hóa, nghệ thuật.
[bookmark: _Toc162275991]9.4. Phát triển văn hóa trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
9.4.1. Tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hoặc lồng ghép vào các sự kiện ngoại giao, đối ngoại khác.
9.4.2. Thực hiện các chương trình phát huy các giá trị truyền thống Việt Nam tại các gia đình đa văn hóa, các chương trình dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.
9.4.3. Xây dựng, phát triển các trung tâm, các mạng lưới Việt Nam học, cung cấp các dịch vụ về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế có quan tâm tìm hiểu về Việt Nam.
9.4.4. Hỗ trợ các cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài truyền bá, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam tại các quốc gia sinh sống và các quốc gia khác trên thế giới.
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 9.1.1, 9.2.6, từ 9.3.1 đến 9.3.4.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 9.2.1.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung từ 9.2.2, 9.4.1 đến 9.4.4.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung từ 9.2.3 đến 9.2.5.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
[bookmark: _Toc162275992]10. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình, truyền thông, tuyên truyền về Chương trình
a) Chỉ tiêu 
- Bộ chỉ số theo dõi thực hiện, khung kết quả của Chương trình được xây dựng gồm: Hệ thống các mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện nội dung, nhiệm vụ; hệ thống và công cụ giám sát và đánh giá, hệ thống các biểu mẫu báo cáo, cơ chế thu thập thông tin; nội dung, cơ chế báo cáo.
- Đảm bảo 100% cán bộ chuyên trách quản lý, điều phối thực hiện Chương trình các cấp, 100% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý, điều phối thực hiện Chương trình; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình.
- 100% các nhiệm vụ trong Chương trình được xây dựng và phổ biến các khuyến nghị, hướng dẫn để nâng cao hiệu quả thực hiện tại các cấp.
- Hàng năm, sơ kết 3 năm, tổng kết 5 năm định kỳ tổ chức tuyên truyền, biểu dương, thi đua, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình.
- Hoàn thành 100% mục tiêu huy động nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.
- Trang web thông tin chính thức của Chương trình, chuyên trang, chuyên mục đặc thù trên các phương tiện thông tin đại chúng được xây dựng và vận hành. 
b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể
[bookmark: _Toc162275993]10.1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình
10.1.1. Xây dựng Bộ chỉ số theo dõi thực hiện, khung kết quả của Chương trình, gồm: Hệ thống các mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện nội dung, nhiệm vụ; hệ thống và công cụ giám sát và đánh giá, hệ thống các biểu mẫu báo cáo, cơ chế thu thập thông tin; nội dung, cơ chế báo cáo.
10.1.2. Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá, quản lý, điều phối cho các địa phương, gồm cả cơ quan chủ trì và các ban ngành tham gia tổ chức thực hiện Chương trình. Xây dựng và phổ biến các khuyến nghị, hướng dẫn để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình tại các cấp.
10.1.3. Tuyên truyền, biểu dương, thi đua, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình.
10.1.4. Tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng, huy động người dân tham gia giám sát cộng đồng. Tổ chức giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách của Chương trình.
10.1.5. Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở cấp Trung ương và các cấp địa phương.
[bookmark: _Toc162275994]10.2. Tăng cường năng lực công tác quản lý, điều phối thực hiện Chương trình các cấp, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về Chương trình
10.2.1. Tổ chức thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương.
10.2.2. Tổ chức các hoạt động vận động, xúc tiến, huy động nguồn lực đóng góp từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài để thực hiện Chương trình.
10.2.3. Đa dạng hình thức tuyên truyền, truyền thông về Chương trình, lồng ghép với các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống của địa phương; xây dựng trang web thông tin chính thức của Chương trình, chuyên trang, chuyên mục đặc thù trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến.
c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung từ 10.1.1 đến 10.1.5, 10.2.1, 10.2.2.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan hướng dẫn thực hiện nội dung số 10.2.3.
d) Đối tượng thụ hưởng
Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định. 
X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
[bookmark: _Toc162276003][bookmark: _Toc142896410]1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình, có trách nhiệm: 
- Là cơ quan chủ trì quản lý Chương trình; có trách nhiệm quản lý và giám sát tổng thể về kết quả thực hiện Chương trình trên cả nước.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo quy định. 
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan và địa phương xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương tham gia thực hiện Chương trình từng giai đoạn 05 năm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định. Ban hành theo thẩm quyền hoặc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình, danh mục dự án đầu tư ưu tiên (nếu có).
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan và địa phương thông báo tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 05 năm của Chương trình; thông báo mức vốn sự nghiệp hàng năm và hai năm tiếp theo cho các Bộ, cơ quan Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của cấp có thẩm quyền về cơ chế phân bổ vốn ngân sách Trung ương của từng Chương trình.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan và địa phương xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 05 năm; đề xuất cân đối và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương, dự toán kinh phí sự nghiệp hàng năm nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình cho các Bộ, cơ quan Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi tiết theo quy định của cấp có thẩm quyền về cơ chế phân bổ vốn ngân sách trung ương của từng chương trình mục tiêu quốc gia.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương xây dựng quy định về ban hành Bộ tiêu chí các cấp (tỉnh, huyện, xã) thực hiện Chương trình theo các mức độ giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035. 
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổng hợp nhu cầu vốn ngân sách Trung ương cần bổ sung thêm cho Chương trình từng giai đoạn 05 năm và hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương chủ trì nội dung thành phần thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ cụ thể hàng năm, từng giai đoạn 05 năm dự kiến giao cho từng Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao các địa phương thực hiện.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan chủ trì nội dung thành phần xây dựng phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương từng giai đoạn 05 năm và hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
- Phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, ban hành chính sách tín dụng đầu tư cho các ngành công nghiệp văn hóa thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và cơ chế huy động vốn tín dụng của Chính phủ về chính sách tín dụng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Trung ương và các văn bản khác có liên quan.
- Chủ trì, rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ để triển khai hiệu quả Chương trình. 
- Chủ trì xây dựng hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan và các địa phương thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình từng giai đoạn 05 năm và kế hoạch hàng năm sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
- Chủ trì xây dựng chỉ số, biểu mẫu giám sát, đánh giá Chương trình theo quy định chậm nhất sau 60 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư Chương trình, hướng dẫn các cơ quan thực hiện Chương trình quy trình đánh giá, giám sát Chương trình theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì xây dựng, hoàn thiện Hệ thống quản lý Chương trình theo quy định; thiết lập liên thông dữ liệu với Hệ thống theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Tổng hợp kiến nghị và đề xuất xử lý các vướng mắc về cơ chế, chính sách, cơ chế quản lý, giám sát, cơ chế huy động và quản lý các nguồn lực xã hội hoá trong quá trình thực hiện Chương trình. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo tăng cường sự phối hợp của các Bộ, cơ quan Trung ương và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện Chương trình.
- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung được phân công, hướng dẫn các địa phương thực hiện.
- Thực hiện giám sát Chương trình, thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá Chương trình theo quy định.
[bookmark: _Toc162276004]2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
- Thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công, trình ban hành các quy định chung về quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia và hướng dẫn tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.
[bookmark: _heading=h.1bkyn9b]- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan tổng hợp, đề xuất cân đối vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình từng giai đoạn 05 năm và hàng năm theo yêu cầu của Quốc hội, phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.
- Trên cơ sở đề xuất của Chủ chương trình, chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định, giao mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm nguồn ngân sách Trung ương của Chương trình.
- Thực hiện giám sát Chương trình, thực hiện các báo cáo giám sát, đánh giá Chương trình theo quy định.
[bookmark: _Toc162276005]3. Bộ Tài chính 
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan tổng hợp, đề xuất cân đối vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình từng giai đoạn 05 năm; thông báo số kiểm tra kinh phí sự nghiệp dự toán hàng năm và hai năm tiếp theo; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền dự toán ngân sách Trung ương hàng năm của Chương trình trên cơ sở đề xuất của Chủ chương trình theo quy định phù hợp với yêu cầu của Quốc hội, Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương có liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương (kinh phí sự nghiệp) thực hiện Chương trình.
- Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, ban hành chính sách ưu đãi tín dụng đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
[bookmark: _Toc162276006]4. Các Bộ, cơ quan Trung ương được phân công chủ trì nội dung thành phần thuộc Chương trình 
- Các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Chính phủ giao phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. 
- Ban hành theo thẩm quyền hoặc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nội dung thành phần, hoạt động thuộc Chương trình được phân công chủ trì. Rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Trung ương để triển khai hiệu quả Chương trình. 
- Xây dựng và đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể thực hiện các nội dung thành phần 05 năm và hàng năm gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trong kế hoạch chung của Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao thực hiện theo quy định.
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định chỉ số, biểu mẫu giám sát, đánh giá nội dung thành phần của Chương trình theo quy định; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc cập nhật các chỉ số, biểu mẫu giám sát, đánh giá nội dung thành phần theo quy định.
- Lập kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 05 năm và hằng năm để triển khai các hoạt động phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp vào kế hoạch chung theo quy định.
- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện nội dung thành phần và sử dụng nguồn vốn được giao gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp.
- Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thực hiện rà soát, quyết định hoặc hướng dẫn các đơn giá, định mức hỗ trợ, đầu tư, bảo đảm phù hợp và tuân thủ quy định của pháp luật để làm căn cứ triển khai thực hiện Chương trình.
- Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư, quản lý, khai thác công trình cơ sở hạ tầng thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước được phân công.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần Chương trình được phân công chủ trì theo quy định, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương.
- Chịu trách nhiệm rà soát, xác định địa bàn, đối tượng, nội dung chính sách, hướng dẫn địa phương để tổ chức thực hiện bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp với các Chương trình, dự án, Đề án khác và nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.
- Xây dựng và hướng dẫn cơ chế huy động thêm nguồn lực để thực hiện các nội dung của các Bộ, cơ quan Trung ương. Ban hành các quy định, quy chế tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất tại cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc theo quy định tại Điều 21, Điều 23, Điều 24 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ.
- Hướng dẫn về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình; quản lý, vận hành công trình; bảo trì công trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
- Thực hiện giám sát Chương trình, thực hiện các báo cáo giám sát, đánh giá Chương trình theo quy định.
Một số trách nhiệm cụ thể khác:
[bookmark: _Toc162276007]4.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức, nghệ thuật, kỹ năng xã hội vào chương trình giáo dục phổ thông các cấp và chương trình giáo dục đại học, sau đại học.
[bookmark: _Toc162276008]4.2. Bộ Tư pháp
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường tiếp cận thông tin.
[bookmark: _Toc162276009]4.3. Bộ Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về: phát triển phát thanh, truyền hình; tăng cường vai trò của báo chí và truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát triển hệ thống thông tin cơ sở.
Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc ngăn chặn cung cấp sản phẩm văn hóa vi phạm quy định pháp luật Việt Nam; Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông phát triển công nghiệp nội dung, tăng cường công tác tuyên truyền sản phẩm văn hóa có giá trị.
[bookmark: _Toc162276010]4.4. Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc162276011]4.5. Bộ Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa công vụ; giám sát hoạt động của cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là di tích văn hóa theo quy định của pháp luật. 
[bookmark: _Toc162276012]4.6. Bộ Quốc phòng
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng đời sống văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
[bookmark: _Toc162276013]4.7. Bộ Công an
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện nhiệm vụ về xây dựng đời sống văn hóa trong lực lượng Công an nhân dân; đấu tranh, phòng chống các hành vi lợi dụng lĩnh vực văn hóa để tiến hành hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
[bookmark: _Toc162276014]4.8. Bộ Công Thương
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về phát triển thương hiệu các ngành công nghiệp văn hóa có năng lực cạnh tranh cao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, liên kết xúc tiến thương mại với xúc tiến các sản phẩm công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, phát huy sức mạnh mềm của dân tộc.
[bookmark: _heading=h.q6uoe3l6iwpl][bookmark: _Toc162276015]4.9. Bộ Khoa học và Công nghệ
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
[bookmark: _Toc162276016]4.10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa; chỉ đạo các ngân hàng thương mại nghiên cứu, phát triển đa dạng các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa, liên kết sản xuất chuỗi giá trị, đầu tư công trình văn hóa… phù hợp với quy mô, đặc thù, khả năng của từng ngân hàng.
[bookmark: _Toc162276017]5. Các Bộ, cơ quan Trung ương khác có liên quan đến tổ chức thực hiện Chương trình
Các Bộ, cơ quan Trung ương phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Chương trình, chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến quản lý, tổ chức thực hiện nội dung, hoạt động thuộc Chương trình.
Một số trách nhiệm cụ thể:
[bookmark: _Toc162276018]5.1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao đời sống văn hóa cho người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.
[bookmark: _Toc162276019]5.2. Bộ Ngoại giao
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về ngoại giao văn hóa, tăng cường sự tham gia của Việt Nam trong UNESCO và các tổ chức quốc tế đa phương và song phương khác.
[bookmark: _Toc162276020]5.3. Bộ Xây dựng
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về: xây dựng nhà ở cho người lao động, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đảm bảo trong quy hoạch xây dựng đã bao gồm các thiết chế văn hóa.
[bookmark: _Toc162276021]5.4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan nghiên cứu, đề xuất lồng ghép hiệu quả nội dung, nguồn lực của Chương trình để góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
[bookmark: _Toc162276022]5.5. Ủy ban Dân tộc
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về hướng dẫn các cơ quan chức năng có liên quan và các địa phương triển khai các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp đối tượng hỗ trợ và nội dung thực hiện với Chương trình phát triển văn hóa.
[bookmark: _Toc162276023]5.6. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan trực thuộc Chính phủ khác
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan Trung ương chủ trì các nội dung thành phần xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung được phân công; chủ động, tích cực tham gia vào thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình theo phân công, nhất là các nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách. 
[bookmark: _Toc162276024]6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  
a) Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định:
- Phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương giai đoạn 05 năm; kế hoạch đầu tư vốn, dự toán ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu hằng năm; tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 05 năm Chương trình (nếu có), chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp trong kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 03 năm; danh mục dự án đầu tư công trung hạn, hằng năm được đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh (nếu có), hoặc cơ chế phân cấp quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn, hằng năm được đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh (nếu có).
- Mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình theo quy định.
- Cơ chế kết hợp nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia (nếu có); giữa các chương trình, dự án khác trên địa bàn để thực hiện Chương trình theo quy định.
- Cơ chế huy động các nguồn lực khác theo quy định. 
- Định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất theo quy định; nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất theo quy định.
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình sử dụng nguồn ngân sách địa phương.
b) Lập, giao kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 05 năm; thông báo tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm theo quy định; lập và giao kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư vốn, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 03 năm của Chương trình, gửi cơ quan chủ Chương trình, cơ quan chủ trì nội dung thành phần và các cơ quan liên quan theo quy định.
c) Quy định cơ chế cấp phát, thanh toán vốn đầu tư công trong thực hiện các chính sách khác theo quy định.
d) Ban hành các văn bản tổ chức thực hiện cơ chế đặc thù theo quy định:
- Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù quy định; quyết định hoặc ủy quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, áp dụng các thiết kế sẵn có, quy trình bảo trì công trình mẫu đối với các dự án theo quy định.
- Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền).
đ) Ban hành các văn bản tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định:
- Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng (nếu có) theo quy định.
- Hướng dẫn triển khai các quy định trong thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất theo thẩm quyền.
e) Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn theo quy định với nguyên tắc tăng cường phân cấp và đề cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở.
g) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định rõ ràng, cụ thể nhu cầu về diện tích, vị trí đất dành cho xây dựng công trình văn hóa, dành quỹ đất hợp lý tại các vị trí thuận lợi để đầu tư mới các công trình văn hóa trong khuôn khổ Chương trình. Trong quá trình quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới, ưu tiên bố trí diện tích, vị trí đất cho xây dựng các công trình văn hóa trong khuôn khổ Chương trình.
h) Tăng cường vận động, khuyến khích người dân tham gia, đóng góp thực hiện Chương trình theo hình thức tự nguyện, không huy động quá sức dân và để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản của Chương trình, vận động các tổ chức kinh tế đăng ký hỗ trợ địa phương (huyện, xã) thực hiện Chương trình. 
i) Khuyến khích cho vay ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện các nội dung của Chương trình đảm bảo thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về cơ chế huy động vốn tín dụng của Chính phủ, chính sách tín dụng thực hiện Chương trình, về quản lý vốn tín dụng chính sách và phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và khả năng cân đối của ngân sách Trung ương và các văn bản khác có liên quan.
k) Căn cứ vào điều kiện thực tế, nghiên cứu, ban hành cơ chế khuyến khích các địa phương có kinh tế phát triển hỗ trợ cho các địa phương khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu của Chương trình đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành trên tinh thần tự nguyện, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư.
l) Chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí của Chương trình đúng mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng có hiệu quả, không để thất thoát và chịu trách nhiệm về việc không thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn.
m) Chỉ đạo thực hiện, tổ chức giám sát, đánh giá Chương trình trên địa bàn,  thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá Chương trình theo quy định.
[bookmark: _Toc162276025]7. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam  
Trân trọng đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan Trung ương chủ trì các nội dung thành phần xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung được phân công; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tại địa phương thực hiện; chủ động, tích cực tham gia vào thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình theo phân công. 
[bookmark: _Toc162276026]8. Các cơ quan chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Chương trình
[bookmark: _Toc162276027]8.1. Ban Tuyên giáo Trung ương
Trân trọng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan Trung ương chủ trì các nội dung thành phần thực hiện giám sát, theo dõi quá trình thực hiện Chương trình. Chủ trì hướng dẫn tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
[bookmark: _Toc162276028]8.2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan Trung ương chủ trì các nội dung thành phần để hướng dẫn các địa phương thực hiện; chủ động, tích cực tham gia vào thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình theo phân công; thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện Chương trình.
[bookmark: _Toc162276029]9. Các ngân hàng thương mại
Các ngân hàng thương mại nghiên cứu, phát triển đa dạng các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đầu tư công trình văn hóa… phù hợp với quy mô, đặc thù và khả năng của từng ngân hàng, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình.
B. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
- Nghiên cứu tài liệu Báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 và các tài liệu, tham luận, kiến nghị, tổng kết tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa (tỉnh Bắc Ninh), kết quả của Hội nghị Tổng kết 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu này để đề xuất các chính sách phát triển văn hóa trong Chương trình.
[bookmark: _Hlk35270314]- Ngày 07/3/2023, trong Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2023 đã giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Chương trình.
- Ngày 28/3/2023, Bộ VHTTDL đã gửi Công văn số 1131/BVHTTDL-KHTC gửi các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Bộ, ngành liên quan xin ý kiến về đề xuất chính sách làm cơ sở xây dựng Chương trình. Bộ VHTTDL đã tiếp thu tối đa ý kiến của các đơn vị và xây dựng dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Chương trình (lần 1).
- Ngày 10/5/2023, Bộ VHTTDL đã gửi Công văn số 1812/BVHTTDL-KHTC xin ý kiến Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố về dự thảo Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư của Chương trình.
- Ngày 25/5/2023, Bộ VHTTDL đã gửi Công văn số 2032/BVHTTDL- KHTC xin ý kiến địa phương để đề xuất cụ thể nhiệm vụ, kinh phí.
- Ngày 30/5/2023, Bộ VHTTDL gửi Công văn số 2127/BVHTTDL-KHTC đề nghị các Bộ, ngành liên quan cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định cơ sở; Tổng hợp tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, Viện nghiên cứu và địa phương (đến hết tháng 6/2023 đã tổng hợp được 11 Bộ, ngành góp ý, 63 UBND các tỉnh, thành phố gửi văn bản và đề xuất).
- Ngày 21/6/2023, Bộ VHTTDL đã gửi Công văn số 2474/BVHTTDL-KHTC xin ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa.
- Ngày 04/7/2023, Bộ VHTTDL đã gửi Công văn số 2632/BVHTTDL-KHTC xin ý kiến 63 tỉnh, thành phố về dự thảo Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư của Chương trình (lần 2).
- Ngày 21/7/2023, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình với sự tham gia của UBND 63 tỉnh/thành phố (trực tuyến), các Bộ, ngành, Liên hiệp, hội liên quan (trực tiếp).
- Ngày 03/8/2023, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội đồng thẩm định cơ sở theo quy định của Luật Đầu tư công.
- Ngày 04/8/2023, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, nhà khoa học, chuyên gia lĩnh vực văn hóa. 
- Ngày 14/8/2023, Bộ VHTTDL đã có Tờ trình số 219/TTr-BVHTTDL và Tờ trình tóm tắt số 220/TTr-BVHTTDL về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình số 218/BC-BVHTTDL.
- Ngày 29/8/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) đã có Công văn 7115/BKHĐT-GSTĐĐT gửi các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan để xin ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình. 
- Ngày 14/9/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1060/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước.
- Ngày 21/9/2023, Bộ KHĐT có Công văn 7848/BKHĐT-GSTĐĐT gửi các thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước để xin ý kiến về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình.
- Ngày 19/10/2023, Bộ KHĐT tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành.
- Ngày 16/10/2023, Bộ KHĐT có Công văn số 8592/BKHĐT-GSTĐĐT gửi Bộ VHTTDL đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình kèm theo các văn bản thẩm định của các Bộ, ngành.
- Ngày 15/11/2023, Bộ VHTTDL gửi Tờ trình số 346/TTr-BVHTTDL, Tờ trình tóm tắt số 347/TTr-BVHTTDL và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình số 345/BC-BVHTTDL theo ý kiến đề nghị bổ sung, hoàn thiện của Bộ KHĐT.
- Ngày 24/11/2023, Bộ KHĐT tổ chức Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình; Ngày 29/12/2023, Bộ KHĐT có Thông báo số 66/BKHĐT-TB về Kết luận cuộc họp Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình. 
- Ngày 30/01/2024, Bộ VHTTDL có Tờ trình số 24/TTr-BVHTTDL và Tờ trình tóm tắt số 25/TTr-BVHTTDL về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình số 23/BC-BVHTTDL.
- Ngày 28/02/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1407/BKHĐT-GSTĐĐT về việc xin ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước.
- Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Hội đồng thẩm định nhà nước có Báo cáo  số 2016/BC-HĐTĐNN về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
-  Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định nhà nước, ngày 26 tháng 3 năm 2024, Bộ VHTTDL có Tờ trình số 81/TTr-BVHTTDL về quyết định chủ trương đầu tư chương trình kèm theo Báo cáo số 82/BC-BVHTTDL.
- Ngày 17/4/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình trên cơ sở kết quả Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ.
- Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP, Bộ VHTTDL đã tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình. Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội khóa XV xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình.
C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
Việc xây dựng Chương trình là vấn đề cấp bách; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình sẽ cơ bản giải quyết được những tồn tại trong hoạt động và phát triển văn hóa, đáp ứng được mục tiêu phát triển văn hóa trong Nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước.
Chương trình sẽ đạt được đa mục tiêu về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; về xây để chống việc xâm lấn của các sản phẩm văn hóa không phù hợp với giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ vững an ninh văn hóa và đảm bảo tinh thần đoàn kết dân tộc; đồng thời tăng cường sự hiện diện của Việt Nam trong các hoạt động văn hóa đối ngoại, nâng cao vị thế của đất nước và dân tộc trên trường quốc tế.
1. Chính phủ kính đề xuất Quốc hội xem xét quyết định:
a) Về thời gian thực hiện Chương trình
Sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người luôn luôn là một quá trình lâu dài, đòi hỏi những nỗ lực liên tục, quyết liệt nhưng phải thật kiên trì; có tầm nhìn chiến lược bao quát, xa rộng, nhưng lại phải rất thiết thực, cụ thể trong thực tiễn.
Thực tế tổ chức và triển khai ba Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt giai đoạn 2021-2025 cho thấy cần có thời gian để chuẩn bị thật chu đáo, bài bản về khung pháp lý, về cơ chế chỉ đạo, điều phối, vận hành,  chuẩn bị các nguồn lực đầu tư và cả những tiêu chí và phương pháp quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện. Vì vậy, Chính phủ đề xuất đối với Chương trình mục tiêu quốc gia này ít nhất phải cần một năm để cơ bản hoàn tất những công việc chuẩn bị nói trên.
Mặt khác, thực tế đã cho thấy việc đứt gãy Chương trình mục tiêu/mục tiêu quốc gia về văn hóa trong thời gian qua (từ năm 2021 tới nay) đã làm xói mòn nhiều thành tựu đạt được của các Chương trình đầu tư cho văn hóa giai đoạn trước. Đồng thời thời gian năm (05) năm tập trung đầu tư cho văn hóa chưa đủ dài để tạo ra động lực mạnh mẽ có khả năng lan tỏa sâu, rộng, đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế, sức mạnh mềm như các quốc gia trên thế giới đang áp dụng như hiện nay.
Chính phủ kính đề nghị Quốc hội chấp thuận đề xuất thời gian thực hiện Chương trình là 2025-2035. Thời gian thực hiện Chương trình tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, theo đó sẽ được phân tách để phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Cụ thể là năm 2025, chỉ tập trung xây dựng khung chính sách, hệ thống các văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình, chuẩn bị đầu tư một số nhiệm vụ; Giai đoạn thứ 1 theo kỳ trung hạn 2026-2030, tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức cấp bách đặt ra trong thời gian qua; Giai đoạn thứ 2 theo kỳ trung hạn 2031-2035, tiếp tục phát triển văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam.
b) Về tên gọi của Chương trình
- Căn cứ Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 15 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14, Chính phủ được giao xây dựng Chương trình hoặc Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2022-2030.
- Căn cứ Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chính phủ được giao khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.
- Căn cứ Kết luận số 42-KL/TW ngày 20/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2022-2023, Chính phủ được giao “khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa”.
- Căn cứ các Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07/3/2023 của Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2023, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương, Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề xuất về Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. 
Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền về Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (sau khi Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định). Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2024, Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024 giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Căn cứ vào các văn kiện mới nhất của Đảng, của Quốc hội và đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam, đồng thời để thể hiện rõ tầm vóc, ý nghĩa và mức độ quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia này, Chính phủ trân trọng đề nghị Quốc hội cho phép sử dụng tên gọi của Chương trình là “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035”.
c) Về thống nhất quản lý các Chương trình, dự án liên quan đến phát triển văn hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
[bookmark: _GoBack]- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: dự án số 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” có nội dung đầu tư phát triển văn hóa nhưng chỉ tập trung đầu tư, phát triển văn hóa tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thời gian thực hiện của Chương trình này đã được Quốc hội phê duyệt tới 2030, tuy nhiên nội dung chi tiết giai đoạn 2026-2030 vẫn cần được tiếp tục trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới. 
Để đảm bảo tập trung nguồn lực và thống nhất quản lý, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép chuyển dự án số 6 vào Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 (nếu được Quốc hội phê duyệt triển khai).
- Tương tự, các chương trình, dự án được nêu tại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình (mục 4.1.b Phần I) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng chưa được bố trí kinh phí hoặc chưa có kế hoạch triển khai cụ thể trong giai đoạn 2026-2030 sẽ được thực hiện thống nhất trong Chương trình này để tập trung cao nhất các nguồn lực hướng tới hiệu quả đầu tư tốt hơn và sớm đạt được mục tiêu đề ra hơn.
d) Về những nội dung chưa được quy định trong Luật Đầu tư công
Đối tượng, phạm vi của Chương trình dự kiến bao gồm đầu tư xây dựng và hoạt động của các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại một số quốc gia có mối quan hệ văn hóa lâu dài như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia. Nội dung này nằm ngoài phạm vi quy định tại khoản 9 Điều 4 của Luật Đầu tư công. 
Đề xuất này dựa trên cơ sở nhằm triển khai các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045… Việc thành lập các trung tâm văn hóa ở nước ngoài xuất phát từ nhu cầu và yêu cầu thực tiễn để thực hiện các nhiệm vụ văn hóa đối ngoại, chính trị của đất nước. Các quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia là những nước có mối quan hệ văn hóa lâu dài, tương tác văn hoá lâu dài với Việt Nam, có đông đảo người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam với Trung Quốc vào năm 2008, Nga vào năm 2012, Hàn Quốc vào năm 2022, Hoa Kỳ và Nhật Bản vào năm 2023. Đây cũng là những đối tác dẫn đầu về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Xu hướng các quốc gia thành lập các trung tâm văn hóa ở nước ngoài trên thế giới là tất yếu, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, đóng góp cho quá trình thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, lan tỏa, tạo ảnh hưởng với các quốc gia khác thông qua “sức mạnh mềm”. 
Hiện nay, Việt Nam đang có 02 Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp và Lào. Cơ chế đầu tư, tổ chức, vận hành của Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài phải phù hợp với từng địa bàn, đảm bảo hiệu quả, đạt mục tiêu quả đầu tư. Việc xã hội hóa để đầu tư xây dựng các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng đầu tư để thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, do đó, trước mắt chỉ định hướng xã hội hóa đối với các hoạt động quảng bá, tổ chức hoạt động văn hóa tại nước ngoài. 
Do nội dung này nằm ngoài phạm vi quy định tại khoản 9 Điều 4 của Luật Đầu tư công, Chính phủ xin ý kiến Quốc hội về nhiệm vụ đầu tư xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, cho phép nghiên cứu việc thành lập các trung tâm này và đưa việc triển khai đầu tư xây dựng vào Chương trình trong giai đoạn 2031-2035. 
2. Chính phủ kính đề nghị:
Quốc hội sớm xem xét, phê duyệt chủ tương đầu tư Chương trình tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
D. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Nghị quyết của Chính phủ thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035;
2. Tờ trình Quốc hội khóa XV.
3. Tờ trình tóm tắt.
4. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình.
5. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ
6. Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước.
7. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước
8. Báo cáo thẩm định cơ sở.
Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035./.
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BỘ TRƯỞNG 
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